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	7. LỜI NÓI ĐẨU
Cống  tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là một vấn dể được
chu trọng à các dơn vị sán xuất kinh doanli. Công tác an toàn, vệ
sinh lao dộng có V nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội to lớn và V
nghĩa nhún dạo sâu sắc; góp phấn bảo vệ và phút triển lực lượng
sán xuất tăng nâng suất lao dận#, giâm gánh nặng cho gia đình
người lao động và xã hội do tai nựn lao dộng, bệnh nghề nghiệp
gây ra.
Làm việc trên cao là một trong những dặc thù của ngành
Bưu diện (nhất là Viễn thông). Nhằm phổ biến kiến thức về kỹ
thuật an toàn, vệ sinh lao cIộniỊ mà các dơn vị, cá nhàn càn thực
hiện đ ể cãi thiện điều kiện tàm việc, ngăn ngừa tai nạn lao dộng,
bệnh nghề nghiệp, dám bátì an toàn sức khỏe cho người lao động,
góp phần nâng cao hiệu quii sàn xuất kinh doanh, Nhủ xuất bán
Thòng tin và Truyền tliỏng xuất bán sách “An toàn vệ sinh lao
động khi làm việc trên cao ” Jo TS. Bùi Thanh Giang - Học viện
Công nghệ Bini chínli Viễn thông biên soạn. Nội dung cuốn sách
gồm 05 chương, sẽ mang đến cho bạn dọc những kiến thức cơ bản
nhất về An toàn, vệ sinh lao dộng và các biện pháp báo dám an
toàn, chăm sóc sức khỏe CBCNV lủm việc trên cao, bao gồm:
Nlĩững vấn dề chung về An toàn, vệ sinli lao dộng; Điều kiện lao
động và chế độ báo hộ lao động đối với công nhân cột cao; Các
biện pháp bảo đàm an toàn khi làm việc trên cao; Quán lý, châm
sóc sức khỏe đối với công nhân cột cao; An toàn khi làm việc
trên cao gần các an ten phát sóng điện từ.
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	8. Cuôtĩ sách là  tài liệu cần thiết cho các cán bộ quản lý của
các cơ quan, dơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Bìm chính - Viễn
thông Việt Nam; các tổ chức, cá nhân tham gia kinh (loanh did)
vụ viễn thông; các cán bộ, kỹ thuật viền, công nhân pliụ trách
công tác thi công, vận lìànlì, kliai thúc và báo dưỡng mựnịi lưới
viễn thông; dồng thời lủ tài liệu tham khảo hữu ich dối với các
giáng viên, học viên, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chínli
Viễn thống, các cơ sà dào tạo chuvên ngành Bưu điện và những
bạn đọc quan tâm đến vân đề này.
Những Vkiến góp Vcủa quỷ vị và bạn đọc xin giti về địa chi
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du. Hà Nội
- Điện thoại: 04.5772141 - Fax: 04.35772037
Xin trán trọng cảm ơn.ỉ.
Hà Nội, tháng 03 năm 2012
NHÀ XI ẤT BẢN
THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG
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	9. Chương 1
N H  Ũ N G VẤN Đ Ể C H U N G
VẾ AN T O À N VỆ SIN H LA O Đ Ộ N G
1.1. MỘT SỐ KHẢI NUỆM c ơ BẢN
1.1.1. Đicu kiện lao động
Điều kiện lao dộng là tổng thê các yếu tố về kinh tế, xã hội,
tổ chức, kỹ thuật, tự nhiên thê hiện qua quy trình công nghệ,
công cụ lao dộng, đối tượng lao động, môi trường lao động,
người lao dộng và sự tác dộng qua lại giữa chúng tạo điều kiện
cho hoạt dộng của con người trong quá trình sán xuất.
Điều chúng ta quan tâm là các yếu tố biểu hiện điều kiên
lao dộng có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và tính mạng
con người.
Các công cụ và phương tiện lao động có tiện nghi, thuận lợi
hay ngược lại gây khó khăn, nguy hiểm cho người lao động, đối
iưựng lao dộng; với các thể loại phong phú cùa nó ảnh hướng tốt
hay xấu, an toàn hay gây nguy hiêrn cho con người (ví dụ: dòng
điện, hóa chất, vật liệu nổ, chất phóng xạ...)- Đối với quy trình
công nghệ, trình dộ cao hay thấp, thô sơ, lạc hậu hay hiện dại đều
có tác động rất lớn đến người lao động trong sản xuất. Môi
trường lao động đa dạng, có nhiều yếu tố tiện nghi, thuận lợi hay
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	10. khắc nghiệt, dộc  hại, đều tác động rất lớn đến sức khỏe người
lao động.
Khi đánh giá, phân tích điều kiện lao động phái tiến hành
đánh giá, phân tích đồng thời trong mối quan hệ tác động qua lại
của tất cả các yếu tố trên.
1.1.2. Các yêu tô nguy hiểm, có hại
Trong một điéu kiện lao động cụ thể, hao giờ cũng xuất
hiện các yếu tô' vật chất có ảnh hướng xấu, nguy hiểm, có nguy
cơ gây tai nạn hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động, ta gọi
đó là các yếu lố nguy hiểm và có hại. Cụ thê’là:
- Các yếu tố vật lý như nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, rung
động, các bức xạ có hại, bụi...
- Các yếu tố hóa học như chất độc, các loại hơi, khí, bụi
độc, các chất phóng xạ...
- Các yếu tố sinh vật, vi sinh vật như các loại vi khuẩn, sicu
vi khuán, ký sinh trùng, côn trùng...
- Các yếu tố bất lợi vồ tư thế lao động, không tiện nghi do
không gian chỗ làm việc, nhà xướng chật hẹp, mất vệ sinh.
- Các yếu tô' vé tâm lý không thuận lợi... đcu là những yếu
tố nguy hiểm và có hại.
1.1.3. Tai nạn lao dộng
Tai nạn lao động là tai nạn xảy ra trong quá trình lao động,
do bị tác động đột ngột, làm chết người hay làm tổn thương, hoặc
phá hủy chức năng hoạt động bình thường của một bộ phận nào
đó của cơ thể. Nhiễm độc đột ngột cũng là tai nạn lao động.
8
 


	11. 1.1.4. Bệnh nghề  nghiệp
Bệnh nghề nghiệp là sự suy yếu dần sức khỏe của người lao
dộng gây nên bệnh tật, do tác động của các yếu tố có hại phát
sinh trong quá trinh lao dộng lên cơ thể người lao dộng.
1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỂ THUỘC PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG
1.2.1. Lao động, khoa hoc lao đông, tưưng quan giữa lao động
và kỹ thuật
a) Lao động của con người là sự cố gắng bcn trong và bên
ngoài thông qua một giá trị nào đó đổ tạo nên những sản phẩm
tinh thần, những động lực và những giá trị vật chất cho cuộc sống
con người (Eliasberg 1926).
Thế giới quan lao dộng được ghi nhận bởi những ảnh hưởng
khác nhau, những điều kiện và nhũng yêu cầu khác nhau (hình 1.1).
- Vị trí
- Sự lan truyến
Hình l .1: Các yếu tô'hình thành thế giới quan lao động
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	12. Lao dộng dược  thực hiện trong một hệ thống lao động và nó
được thể hiện với việc sử dụng những tri thức về khoa học an toàn.
b) Khoa học lao dộng là một hệ thống phân tích, sắp xếp,
thể hiện những diểu kiện kỹ thuật, tổ chức và xã hội của quá trình
lao dộng với mục đích dạt hiệu quá cao.
Phạm vi thực tiễn của khoa học lao động là:
- Bảo hộ lao động: là những biện pháp phòng tránh hay loại
bỏ những nguy hiểm cho con người trong quá trình lao động.
- Tổ chức thực hiện lao dộng: là những biện pháp dể dám
báo những lời giải dúng dắn thông qua việc ứng dụng tri thức vé
khoa học an toàn cũng như đảm bảo phát huy hiệu quá của hệ
thống lao dộng.
- Kinh tế lao động: là những biện pháp dế khai thác và dánh
giá năng suất về phương diện kinh tế, chuycn môn, con người và
thời gian.
- Quán lý lao động: là những biện pháp chung của xí
nghiệp để phát triển, thực hiện và đánh giá sự liên quan của hệ
thống lao dộng.
- Khi đưa kỹ thuật vào trong các hệ thống sản xuất hiện dại
sẽ làm thay đổi những tác động với con người, eháng hạn như về
mặt tâm lý.
Khoa học lao dộng có nhiệm vụ:
+ Trang bị kỹ thuật, thiết bị cho phù hợp (hay tối ưu) với
việc sử dụng của người lao động.
+ Nghiên cứu sự liên quan giữa con người với con người
trong những điều kiện lao động về tổ chức và kỹ thuật.
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	13. Đê giái quyết  dược những nhiệm vụ có liên quan với nhau,
khoa học lao dộng cỏ một phạm vi rộng bao gồm nhiều ngành
khoa học, kỹ thuật: các ngành khoa học cơ bán, y học, tâm lý
học. toán học. thông tin, kinh tố... cũng như các phưưng pháp
nghiên cứu của nó.
1.2.2. Đỏi tượng nghiên cứu và dối tượng thê hiện trong hệ
thống lao dộng
* Hệ thống lao ctộnỵ là một mô hình lao động, nó hao gồm
con người và trang thiết bị (ứ dây phái kê đến khả năng kỹ thuật).
Mục đích của việc trang bị hệ thống lao động là để hoàn thành
những nhiệm vụ nhất định.
Một hệ thống lao động khi hoạt động sẽ có sự liên quan,
trao dổi với môi trường xung quanh (chẳng hạn về vị trí, không
gian, điéu kiện xây dụng, môi trường), xuất hiện những tác dộng
vé tổ chức xã hội, các hiện tượng vật lý và hóa học. Sự liên quan
và trao dối này dẫn đến những tác dộng tới mối trường trong một
phạm vi nào dó, dồng ihời nó cũng lác dộng đến sức khỏe của
người lao dộng.
*Hình thức lao (lộng dược tổ chức theo:
- Lao động riêng rẽ, lao dộng theo tổ hay nhóm;
- Lao động bcn cạnh nhau, lao động lần lượt tiếp theo, lao
dộng xen kẽ;
- Lao dộng tại một chỗ hay nhiều chỗ làm việc.
Trong hình thức lao động còn dược chia ra kiểu và loại lao
dộng. Chắng hạn các loại lao động:
+ Lao động cơ bắp (như mang vác);
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	14. + Lao động  chuyển đổi (sữa chữa, lắp ráp);
+ Lao động tập trung (lái ô tô);
+ Lao dộng tổng hợp (thiết kế, quyết toán);
+ Lao động sáng tạo (phát minh).
* Những yếu tô'của người lao dộng cẩn được quan tâm:
Các yếu tố về xã hội: Tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe,
vấn đề xã hội, dân tộc, kinh nghiệm lao động.
- Các yếu tố về nhân trắc học:
+ Chiéu cao;
+ Trọng lượng;
+ Khá năng chuyển dộng của các bộ phận cơ thế;
+ Khá nãng thao tác và duy trì sức khóe;
+ Ảnh hướng của môi trường do các yếu tố vật lý, hóa học;
+ Tiếp nhận thông tin (nhìn, nghe);
+ Chuyển đổi thông tin;
+ Khả năng phản ứng;
+ Giọng nói;
+ Sự chú ý và nhạy cảm;
+ Suy nghĩ logic và sáng tạo;
+ Khả năng trừu tượng;
+ Khả năng tiếp thu;
+ Động cơ làm việc;
+ Khả năng chịu đựng xúc cảm và những tác động trong
hoạt động và môi trường;
+ Khả năng tập trung.
 


	15. 1.2.3. Sư chịu  tải và những căng thắng trong lao động
a)Anh hướng của diêu kiện lao động
Điiu kiện lao dộng bao gồm:
- Môi trường lao dộng: là các yếu tố về vật lý, hóa học, sinh
học cũng như vãn hóa, xã hội, kể cá các yếu tố tổ chức.
- Diều kiện xung quanh: như vị trí chỗ làm việc, quan hệ
với dồns nghiệp xung quanh, nhiệm vụ được giao, điều kiện chỗ
làm việc... Điều kiện xung quanh mang tính tổng hợp.
Điều kiện lao động ánh hướng đến người lao động theo
những mức độ khác nhau và chính nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất
luơ dộng, làm tăng hay giám nãng suất lao động. Từ đầu những
năm 19'7
0 người ta mới chú ý nghiên cứu tống thể ảnh hưởng của
môi trường lao dộng đến con người.
b) Tác dộng của sự chịu tải và hậu quả của nó
Sự chịu tải trong lao động là tòng thê’ các điều kiện bên
ngoài và các yêu cầu trong hệ thống lao động, những yếu tố đó có
thê làm thay dổi tình trạng vật lý hay tâm lý của con người cũng
như sự ổn định cùa quá trình (chẳng hạn tuổi thọ). Sự chịu tải đó
có thể là tốt hay xấu. Nó tác động đến con người và cả quá trình.
Kết quả tốt là tạo ra năng suất lao động, con người sẽ được
rèn luyện, trướng thành, có nhiểu kinh nghiệm hơn, nhận thức
đúng đắn về cuộc sống và lao động, có thu nhập cao hơn để cải
thiộn cuộc sống.
Kết quá xấu của nó là sự đảo ngược. Nó có thể làm giảm
năng suất lao động. Khi yêu cầu vượt quá giới hạn cho phép nào
đó sẽ gây ra căng thẳng trong lao động, sẽ dẫn đến mệt mỏi về
tâm lý, buồn chán, bão hòa tâm lý, sốc.
13
 


	16. 1.3. CÔNG TÁC  BẢO HÔ LAO ĐỘNG - MỤC ĐÍCH, Ý
NGHĨA, TÍNH CHẤT
1.3.1. Mục đích, ý nghĩa của còng tác bảo hộ lao động
Mục tiêu của công tác báo hộ lao động là thông qua các
biện pháp vé khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội dê loại
trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sán xuất, tạo
ncn một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện
tốt hơn, để ngăn ngừa tai nạn lao dộng và bệnh nghe nghiệp, hạn
chế ốm đau, giám sút sức khỏe cũng như những thiệt hại khác đối
với người lao động, nhằm bảo đám an toàn, bảo vệ sức khỏe và
tính mạng người lao động, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển
lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động.
Báo hộ lao động trước hết là một phạm trù sản xuất, nhằm
báo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sán xuất là người lao
dộng. Mặt khác bảo hộ lao động còn chăm lo sức khỏe cho người
lao động, mang lại hạnh phúc cho bán thân và gia đình họ, do vậy
bảo hộ lao động còn có ý nghĩa nhân đạo.
Bảo hộ lao động được thực hiện tốt sẽ mang lại hiệu quá to
lớn về chính trị, kinh tế và xã hội trong quá trình hội nhập và phát
triển đất nước.
1.3.2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động
Bảo hộ lao động có 03 tính chất:
1. Tính chất khoa học kỹ thuật: mọi hoạt động của nó đều
xuất phát từ những cơ sở khoa học và các biện pháp khoa học
kỹ thuật.
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	17. 2- Tính chất  pháp lý: thể hiện trong hiến pháp, các bộ luật,
nghị định, thông tư. chi thị... Ví dụ như Luật Lao động, quy dịnh
rõ trách nhiệm và quyền lợi của người lao dộng.
3. Tính chất quần chúng: người lao dộng chiếm số dông
trong xã hội. ngoài những biện pháp khoa học kỹ thuật, còn có
biện pháp hành chính. Việc giác ngộ nhận thức cho người lao
dòng hiếu rõ, xây dựng và thực hiện tốt những nội dung bảo hộ
lao dộng là cần thiết.
1.3.3. Một sô nội dung của công tác bảo hộ lao dộng
Khoa học kỹ thuật báo hộ lao dộng là lĩnh vực khoa học rất
lổng hưp và liên ngành, được hình ihành và phát triển trên cơ sở
kct hựp và sử dụng thành tựu của nhiều ngành khoa học khác
nhau, lừ khoa học tự nhiên (như toán, vật lý, hóa học, sinh học...)
đón khoa học kỹ thuật chuyên ngành (như y học, các ngành kỹ
thuật chuycn môn...) và còn liên quan đến các ngành kinh tế, xã
hội, tâm lý học...
Phạm vi và dối tượng nghiên cứu của khoa học bảo hộ lao
dộng rất rộng, nhung cũng rất cụ thể, nó gắn liền với điều kiện
lao động của con người ở những không gian và thời gian nhất định.
Những nội dung nghicn cứu chính của khoa học bảo hộ lao
dộng bao gồm những vấn đề sau:
/. Khoa học vệ sinh lao động
Môi trường xung quanh ánh hưởng đến điều kiện lao động,
và do dó ánh hướng dến con người, dụng cụ, máy móc và trang
thiết bị; ánh hướng này còn có khá năng lan truyền trong một
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	18. phạm vi nhất  dịnh. Sự chịu đựng quá tải (dicu kiện dẫn đến
nguyên nhân gây bệnh) dẫn đến khả năng sinh ra bộnh nghề
nghiệp. Để phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cũng như tạo ra điéu
kiộn tối ưu cho sức khỏe và tình trạng lành mạnh cho người lao
động chính là mục đích của vệ sinh lao động (bảo vệ sức khỏe).
a) Đối tượng và mục ticu đánh giá cũng như thổ hiện các
yếu tố của môi trường lao động
Các yếu tố của môi trường lao động được đặc trưng bởi các
điều kiện xung quanh vé vật lý, hóa học, vi sinh vật (như các tia
bức xạ, rung động, bụi...).
Mục tiêu chủ yếu của việc đánh giá các điều kiện xung
quanh là:
- Đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động;
- Tránh căng thẳng trong lao động;
- Tạo khá năng hoàn thành công việc;
- Bảo đảm chức năng các trang thiết bị hoạt động tốt;
- Tạo điều kiện sản phấm tiếp thị tốt;
- Tạo hứng thú trong lao động.
(Cơ sở của việc đánh giá các yếu tố môi trường lao
động là hình 1.2)
- Khả năng lan truyển của các yếu tố môi trường lao động
từ nguồn;
- Sự lan truyển của các yếu tố này thông qua con người ờ vị
trí lao động.
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	19. N^uốn truyén Phương  tiện bảo vệ
ruyền
Khoảng cách
Nơi íàm việc
(chỗ làm việc)
#
Cường đô nhân
Cường độ truyên
lỉình 1.2: Cơ sở đánh giá các yếu tố trong môi trường lao dộng
b) Tác động chủ yếu của các yếu tố môi trường lao động
den con người
Các yếu tố tác động chủ yếu là các yếu tố của môi trường
lao dộng về vật lý, hóa học, sinh học, ở dây chi xét về mặt các
yếu tố này gây ánh hưởng đến con người, chẳng hạn khi đánh giá
về chiếu sáng, người ta lấy các thông số đánh giá là các đại lượng
ảnh hướng sinh học.
Tinh trạng sinh lý của cơ thể cũng chịu tác động và phải
được điều chỉnh thích hợp, xét cả hai mặt tâm lý và sinh lý.
Tác động cua năng suất lao động cũng ảnh hưởng trực tiếp
về mặt tâm lý đối với người lao động. Tuy nhiên nãng suất lao
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	20. động còn phụ  thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau (chắng hạn vổ
nghề nghiệp, gia đình, xã hội ...). Khi nói đen các yếu tố ánh
hưởng của mỏi trường lao động, phái xét cả các yếu tố tiêu cực
như tổn thương, gây nhiễu... và các yếu tố tích cực như vcu tố
hữu dụng (bảng 1.1).
Một điều cần chú ý là cần nhận biết mức độ tác động của
các yếu tố khác nhau đối với người lao động đê có các biện pháp
xử lý thích hợp.
Báng 1.1: Các yếu tô clìa mỏi Irường lao dộng
Các yếu tố
môi trường
lao động
Yêu tô nhiễu Yêu tô tổn thương Yếu tô hữu dụng
Tiêng ồn
Làm mất tập
trung hay giảm
sự nhận biết tin
hiệu âm thanh
Vượt quá giới hạn
cho phép (phụ thuộc
vào thời gian tác
động) sẽ gây tổn
thương thinh giác.
Âm thanh dùng
làm tín hiệu.
Âm nhạc tác
động tốt cho tinh
thần.
Rung động
Làm giảm sự
chinh xác của
hành động
Vượt quá giởi hạn cho
phép (phụ thuộc vào
thời gian tác động) sẽ
gây tổn thương sinh
học, ảnh hưởng đến
tuần hoàn máu
Được ứng dụng
trong lĩnh vực y
học
Chiếu sáng:
- Cuờng độ
sáng (Candela)
- Mật độ chiếu
sáng
Khi không đủ sáng
(cưởng độ thấp).
Mật độ chiếu sáng
cao làm hoa mắt.
Mật độ chiếu sáng
thay đổi ảnh huởng
đến phạm vi nhin
thấy.
Khi không đủ ánh sáng
với thời gian lâu dài
sẽ làm giảm thị lực
của mắt.
Mật độ chiếu sáng cao,
vượt quá khả năng
thích nghi của mắt
gây tổn thương mát.
Dùng làm tin hiệu
cảm nhận Tăng
cường khả nâng
sinh học.
Dùng làm tín hiệu
cảm nhận (nhặn
biết sự tương phản,
hinh dạng...)
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	21. Các yếu tô
môi  trường
lao động
Yêu tô nhiễu Yếu tố tổn thương Yêu tố hữu dụng
Khi hậu
Nhiêt đô
khóng khi
- Các bức xạ
- Đô ẩm
- Tốc đõ gió
Thời tiết xấu ảnh
hưởng đến tâm
sinh lý của con
người.
Điều kiện thời tiết
xấu vượt quá giới
hạn cho phép làm
con người không chịu
đựng nổi.
Đõ sach của
không khi
Vi dụ: bui và mùi
vị ảnh hưỏng
đẽn con ngưdi
Không khí ô nhiễm
làm tổn hại đến sức
khỏe con người.
Trường điện tư Khống có cảm
nhận chuyển đổi
Tác động nhiệt hay
tác động gián tiếp khi
vượt quá giới hạn
cho phép
ừng dụng trong
lĩnh vực y học
c) Đo và đánh giá vệ sinh lao động
Đầu ticn là phái hiện các yếu tố ánh hướng đến môi trường
lao dộng vé mặt số lượng, và chú ý đến nhũng yếu lố ánh hướng
chú yếu, từ dó tiến hành đo, đánh giá. Ớ đây cần xác định rõ ranh
giới của phạm vi lao động. Tiếp theo là việc lập kế hoạch kiếm tra
dê phái hiện các yếu tô' nguy hiểm (vượt quá giới hạn cho phép).
Mồi yếu tố ảnh hướng đến môi trường lao động dổu được
dặc irưiig bằng những dại lượng nhất định (báng 1.2) người ta có
thể xác định nó bằng cách do trực tiếp hay gián tiếp (thông qua
tính loán).
Việc dánh giá các yếu tô' ảnh hưởng của môi trường lao
động được thực hiện ở những mức độ khác nhau (tùy theo mức độ
ảnh hưởng và tác hại). Một điều rất quan trọng đó là việc diều tiết
mang tính quốc gia trong các lĩnh vực (ví dụ: các biện pháp kỹ
19
 


	22. thuật và pháp  lý...) sẽ có tính quyết định với các yếu tố ảnh
hưởng của môi trường lao động. Việc đưa ra các giá trị giới hạn
của các yếu tố ảnh hưởng của môi trường lao động dựa trên cơ sớ:
- Giá trị giới hạn phụ thuộc vào tác động của đicu kiện môi
trường và các hoạt động (chẳng hạn về thời tiết, tiếng ồn).
- Những tiến bộ vể tri thức của con người sẽ làm thay đổi
giá trị giới hạn.
- Nhung cũng do những bước phát triển về khoa học kỹ
thuật, sẽ xuất hiện những yếu tố ảnh hướng mới của môi trường
lao động.
- Việc xác định chênh lệch (dung sai) so với giá trị giới hạn
là rất cần thiết, nó thể hiện và tùy thuộc vào các mặt chính trị,
kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.
d) Cơ sở về các hình thức vệ sinh lao động
Các hình thức của các yếu tố ánh hưởng của mỏi trường lao
động là những điểu kiện ở chỗ làm việc (trong nhà máy hay vãn
phòng...) trạng thái lao động (làm việc ca ngày hay ca đêm...), yêu
cầu của nhiệm vụ được giao (lắp ráp, sửa chữa, gia công hay thiết
kế, lập chương trình) và các phương tiện lao động, vật liệu.
Phương thức hành động phải chú ý đến các vấn đề sau:
- Xác định đúng các biện pháp về thiết kế, công nghệ, tố
chức và chống lại sự lan truyền các yếu tố ảnh hưởng cùa môi
trường lao động (biện pháp ưu tiên).
- Biện pháp chống sự xâm nhập của những ảnh hướng xấu
từ môi trường lao động đến chỗ làm việc, chống lan tỏa (biện
pháp thứ hai).
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	23. - Hình thức  lao dộng cũng như tố chức lao động.
- Biện pháp tối ưu làm giám sự căng thắng trong lao động
(thông qua tác dộng dối kháng).
- Các biện pháp cá nhân (bảo vệ đường hô hấp, tai...).
2.Cơ sớ kỹ thuật an toàn
a)Lý thuyết vổ an toàn và phương pháp an toàn
- Những dịnh nghĩa:
+ An toàn: Là xác suất cho những sự kiện được định nghĩa
(sán phẩm, phương pháp, phương tiện lao dộng...) trong một
khoáng thời gian nhất định không xuất hiện những tổn thương đối
với ngưừi, môi trường và phương tiện. TCVN 3153-79 định nghĩa
như sau: Kỹ thuật an toàn là hệ thống các biện pháp, phương tiện,
tố chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố
nguy hiểm gây chấn thương sán xuất đối với người lao động.
+ Sự nguy hiểm: là trạng thái hay tình huống có thể xảy ra
tốn thương thông qua các yếu tố gây hại hay yếu tố chịu đựng.
+ Sự gây hại: khả năng tổn thương đến sức khỏe của người,
hay xuất hiện bới những tốn thương môi trường đặc biệt và sự
kiện dặc biệt.
+ Rủi ro: là sự phối hợp của xác suất và mức độ tổn thương
(ví dụ: tổn thương đến sức khỏe) trong một tình huống gây hại.
+ Giới hạn của rủi ro: là một phạm vi, có thể xuất hiện rủi
ro cùa một quá trình hay một trạng thái kỹ thuật nhất định.
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	24. lỉáni’ 1.2: Các  dại lưựníỊ dặc trưni; anh liirớiiíi
ciến môi trường lao dộn
Các yếu tố
ảnh hưởng của
môi trường lao động
Đại lượng đo (M) đại lượng đánh giá (B)
Ký
hiệu
Tiêng ồn - Hệ số mức độ áp lực âm kéo dài (M) L„
Đại lượng đánh giá là - Mức độ trung bình (M) L„,
Đêxiben (dB) - Mức độ đánh giá (B)
Đại lượng đánh giá sự lan truyến đến người:
í
- Cõng suất âm (B)
- Đại lượng đánh giá sự lan truyền ảm đến
L.
máy và trang bị... (nguổn phát âm)
Rung động
Được đánh giá bằng gia
tốc dao động
Đánh giá bằng cường độ dao động Ko„
Đan vị đo bằng m s2 1
Chiếu sáng - Cường độ chiếu sáng ngang (M) E„
Cường độ chiếu sáng - Cường độ chiếu sáng đứng (M) Ev
Đơn vị đo bằng - Cường độ chiếu sáng trụ (M) là giá trị
Candela (cd) trung binh của cường độ chiếu sáng đứng 1
với tất cả trang bị trong một phòng E,
Mật độ chiếu sáng - Cưởng độ chiếu sáng trung bình (M) E„,
Đơn vị đo là lux (!x) Cường độ chiểu sáng trung bình đo tại
nhiều điểm khác nhau
1
Ị
- Cường độ chiếu sáng danh nghĩa (B)
Giá trị trung bình của cường độ sáng trong
phòng phụ thuộc vào hoạt động lao động
E„
và nhiệm vụ cẩn nhìn thấy
Giá trị để đánh giá độ sáng của diện tích
cũng như độ lóa và dùng đánh giá chiếu
L
sáng bên ngoài (M) vả (B)
Thài tiết - Sự dẫn nhiệt, sự trao đổi nhiệt và nhiệt độ
Đại lượng của thòi tiết không khí °c
t.
- Tốc độ gió ms ’
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	25. Các yếu ttô
ánh  hướng cua Đại lượng đo (M) đại lượng đánh giá (B)
Ky
hiệu
mòi trường la o động
Bức xạ nhiệt
- Cường độ bức xa hiẻu hiệu dụng w/m 2 Ee„
- Nhiệt độ bé mãt :c ta
- Độ ẩm % u
- Nhiệt độ trong phòng cho phép °c
T
- Dòny nhiệt
■o
- Nhiệt độ hiệu dụng
Ớ đây cấn đánh giá sự chuyển đổi của con
người trong lao động
Đó sạch của không khi Giới hạn cho phép
Nống độ mg/rrr, ml/nr’
Số lượng vi khuẩn cho phép/m3
Trương điện từ Cưởng độ điện trường thay thế (giá trị hiệu
Cường độ điên trường dụng) (M) và (B) E
thay thế Giá trị giới hạn phụ thuộc vào phạm vi tấn
1 Đơn vị đo von/mét (V/M) sò và giới han tổn tại
Cường độ từ trường Cường độ từ trường thay thế (giá trị hiệu
! Đơn vị đo ampe/mét (A/M)
dung) (M) và (B) H
; Trường điện từtần số cao
Đơn VỊ đo Watt/m'' (W/m'')
Mật độ dòng công suất (M) và (B) (giá trị
giới hạn phụ thuộc vào phạm vi và thời gian
tổn tại)
h) Đánh giá sự gây hại, an toàn và rủi ro
Sự gây hại sinh ra đo tác động qua lại giữa con người và các
phẩn lừ khác của hệ thống lao dộng dược gọi là hệ thống Người -
Máy - Môi trường.
Có nhiều phưưng pháp dánh giá khác nhau. Bên cạnh sự
phàn chia, trong dó phân tích về quá khứ, hiện tại và tương lai, có
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	26. thể có các  phương pháp phân biệt thông qua việc ứng dụng các
thành phần đã nói đến của hệ thống lao dộng, con người hay
phương tiện lao động/ môi trường lao động, phân tích sự an toàn
và tình trạng tác hại có thể xảy ra trong một hệ thống kỹ thuật
nào đó.
Phân tích sự rủi ro được thể hiện qua việc tìm xác suất xuất
hiện nhũng sự cố không mong muốn (ví dụ: tai nạn) trong tác
động qua lại trong khuôn khổ khá năng tổn thương.
* Phân tích tác động: là phương pháp mô tả và đánh giá
những sự cố không mong muốn xảy ra. Ví dụ tai nạn lao dộng,
tai nạn trên dường di làm. bệnh nghề nghiệp, nhiễu, hỏng hóc (sự
cố), nổ...
Những tiêu chuẩn đặc trưng cho tai nạn lao động là:
1. Sự cố gây tổn thương và tác dộng từ bên ngoài.
2. Sự cố đột ngột.
3. Sự cô' không bình thường.
4. Hoạt động không an toàn.
Sự liên quan giữa sự cố xảy ra tai nạn và nguyên nhân của
nó cũng như sự phát hiện điểm chủ yếu của tai nạn dựa vào đặc
điểm sau:
- Quá trình diỗn biến của tai nạn một cách chính xác cũng
như địa điểm xảy ra lai nạn.
- Loại tai nạn liên quan đến yếu tố gây tác hại và yếu tố
chịu tải.
- Mức độ an toàn và tuổi bén của các phương tiện lao động
và các phương tiện vận hành.
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	27. - Tuổi, giới  tính, năng lực và nhiệm vụ dược giao của người
lao động bị tai nạn.
- Loại chấn thưưng...
* Phân tích tình trạng:
Phân tích tình trạng là phương pháp đánh giá chung tình
trạng an loàn và kỹ ihuật an toàn của hệ thống lao động. Ớ dây
cần quan tâm là khá nâng xuất hiện những tốn thưưng. Phân tích
chính xác những khá năng dự phòng trên cư sớ những điều kiện
lao động và những giả thiết khác nhau.
1. Biện pháp ihứ nhất: Xóa hoàn toàn mối nguy hiếm.
Biện pháp này dựa trực tiếp vào nơi xuất hiện mối
nguy hiểm.
2. Biện pháp ihứ hai: Bao bọc mối nguy hiểm
Mối nguy hicm vẫn còn, nhưng dùng các biện pháp kĩ
thuật dê tránh tác hại của nó.
3. Biện pháp tố chức:
Thông qua các biện pháp tố chức điều chinh đế tránh
gày tác hại hay hạn chế nó.
4. Biện pháp xử lý
Ilạn chế khá năng tác dộng của mối nguy hiểm.
Các biện pháp bảo dám an toàn lao dộng cần dược sắp xếp
theo một thứ tự ưu tiên nhất dịnh, những biện pháp nào là chủ
yếu, cấp thiết, có những biện pháp sẽ có tác dụng trực tiếp, hoặc
gián tiếp hay có tác dụng chi dẫn. Cần phân loại các biện pháp
này xem nó Ihuộe phạm vi kĩ thuật, tổ chức hay thuộc người lao
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	28. động. Có thô  phân thứ bậc của các biện pháp này theo thứ tự các
biện pháp neu trôn.
3. Klioa học vê các phương tiện bảo vệ người lao dộnạ
Ngành khoa học này có nhiệm vụ nghicn cứu, thiết kế. die
tạo những phương tiện bảo vệ tập thè hay cá nhân người lao dỏng
để sử dụng trong sán xuất nhằm chống lại những ảnh hướng cua
các yếu tố nguy hiểm và có hại, khi các biện pháp về mặt kỹ
thuật vệ sinh và kỹ thuật an toàn không thể loại trừ dưực chúng.
Để có dược những phương tiện báo vệ hiệu quá, có chất lượng và
thám mĩ cao, ngưừi ta đã sử dụng thành tựu của nhiều ngành khoa
học từ khoa học lự nhiên như vật lý, hóa học, khoa học V
C vật
liệu, mỹ thuật công nghiệp... đến các ngành sinh lý học. nhân
chúng học... Ngày nay các phương tiện báo vệ cá nhân như mặl
nạ phòng dộc, kính màu chống bức xạ, quần áo chóng nóng, quần
áo kháng áp, các loại bao tay, giày, ủng cách diện... là những
phưưng tiện thiết yếu trong quá trình lao dộng.
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	29. Chưưng 2
ĐIỂU KIỆN  LAO ĐỘNG VẢ CHẾ ĐỘ BẢO HỘ
LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN CỘT CAO
2.1. ĐIỂU KIỆN LAO ĐỘN(Ỉ VẢ MÔI TRƯỜNG LAO
ĐỘNCỉ t r ê n Cộ t c a o
2.1.1. Điều kiện lao động và môi trường lao động
Điều kiện lao động: là toàn bộ các yếu tố trong quá trình
sán xuất (vệ sinh lao dộng, tâm sinh lý, tâm lý xã hội, thám mỹ...)
có kha nàng ánh hưứng den sức khỏe và khá năng lao dộng của
con người trong quá trình lao dộng.
- Môi trường lao động: là toàn bộ các yếu tố lý học (dộ ổn,
rung, vi khí hậu, ánh sáng...), hóa học, vi sinh vật... mà người lao
động phái tiếp xúc trong quá trình làm việc.
- Vi khí hậu irong lao dộng: là tống hợp các yếu tố vật lý
của môi trường không khí trong một không gian nơi làm việc có
liòn quan den sức khóc và năng suất lao động. Các yếu tố vi khí
hậu hao gồm nhiệt dộ không khí, vận tốc không khí, độ ám và
bức xạ nhiệt.
Klii lùm việc trên cao, người lao động chịu ánh hướng cùa
các yếu tố khí hậu, Ihời tiết như náng, nóng, lạnh, mưa, gió, rét,
gánh nặng thô lực... Nhiệt độ không khí là yếu tố quan trọng của
vi khí hậu, trạng thái nhiệt của cơ thê phụ thuộc nhicu vào nhiệt
độ không khí.
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	30. 2.1.2. Các yếu  tô nguy hiêm và có hại khi làm việc trên cột cao
Lao động cột cao anten viỗn thông là một nghe, công việc
đặc thù của ngành Bưu chính Viễn thông, đã được Nhà nước xếp
loại nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (đicu
kiện lao động loại VI/VI).
a) Các yếu tố nguy hiểm, có hại
Người lao động làm việc trên cột cao anten thường xuyôn
tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, có hại sau:
- Nguy cơ ngã cao;
- Nặng nhọc (mang vác nặng, thủ công);
- Tư thế làm việc gò bó; tâm lý căng thẳng;
- Vi khí hậu xấu (nhiệt độ, tốc độ gió cao hơn tiêu chuẩn
cho phcp);
- Điện từ trường (sicu cao tần)...
Nếu không có biện pháp phòng tránh tích cực thì những yếu
tố trên sẽ gây ra tai nạn lao động, bệnh có yếu tố nghé nghiệp dối
với người làm việc trcn cột cao.
b) Yêu cầu đối với người lao động làm việc trên cột cao
- Có sức khoẻ tốt (cả vé thể lực và tâm lý).
- Đã được đào tạo chuyên ngành.
- Đã được huấn luyện kỹ về an toàn, vệ sinh lao dộng
(ATVSLĐ), được cấp thẻ an toàn lao động (ATLĐ).
Trong quá trình làm việc, người lao dộng phải tuyệt đối
chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đám an toàn. Y tế
 


	31. dtm vị phái  định kỳ kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ cho công nhân
cột cao.
2.1.3. Các biện pháp phòng chông các yêu tỏ nguy hiêm và có
hai khi làm việc trên cột cao
- Biện pháp tổ chức, quán lý:
+ Tổ chức lao dộng khoa học: bỏ trí dúng người, đúng
việc; thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghi ngơi hợp lý.
+ Thực hiện nghiêm ký luật lao động: không cho người vi
phạm ATVSLĐ (uống rượu bia, thiếu trang bị phương tiện bảo vệ
cá nhân (PrBVCN), không có thỏ ATLĐ...) làm việc trên cột
cao anten.
+ Chăm sóc sức khoé người lao động: khám sức khoe
dịnh kỳ, kiêm tra huyết áp trước khi leo cột, bồi dưỡng độc hại
băng hiện vật.
- Biện pháp kỹ thuật:
+ Dùng máy, thiết bị thi công, vận chuyển như: cần trục,
tời... dê giám sức lao động thủ công và đảm báo ATLĐ.
+ Che chắn an toàn: thiết kế các bậc thang, lồng sắt bao
bọc bậc thang tránh ngã cao.
+ Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng: dây
thắt lưng an toàn, ghế an toàn....
- Biện pháp tuyên truyền, huấn luyện:
+ Tuyên truyền cho người lao động về các yếu tố nguy
hiểm, có hại và cách phòng chống dể người lao động tự giác thực
hiện, chủ động phòng tránh TNLĐ.
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	32. + Huấn luyện  ATVSLĐ cho người lao dộng, dặc biệt là
huấn luyện kỹ nãng thực hành (trèo cột, làm việc trôn cột, sử
dụng các thiết bị chuyên dùng và xử lý các tinh huống sự cố).
2.2. CHẾ ĐỘ BẢO HỘ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔN(Ỉ NHÂN
CỘT CAO
2.2.1. Chê độ huân luyện về ATVSLĐ
Thông tư số 37/2005/ TT-LĐTBXH ngày 29/12/2005 của
Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội về việc 1Iướng dẫn cóng
tác huấn luyện an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng. Khi huấn
luyện ATVSLĐ cần dám báo:
/. Nội cluiìỊỊ huấn luyện
a) Những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh
lao dộng:
- Mục dich, ý nghĩa của công tác an loàn lao dộng, vệ sinh
lao dộng;
- Quycn và nghĩa vụ của người sử dụng lao dộng và người
lao dộng trong việc chấp hành quy dịnh về an toàn lao dộng, vệ
sinh lao động; chính sách, chế độ về báo hộ lao dộng đối với
người lao động;
- Nội quy an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng của cơ sớ;
- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, dộc hại gây tai
nạn lao động, bệnh nghé nghiệp và biện pháp phòng ngừa;
- Những kiến thức cơ bản vé kỹ thuật an toàn lao dộng, vệ
sinh lao động;
- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị
nạn khi có tai nạn, sự cố;
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	33. - Công dụng,  cách sứ dụng và báo quán các phương tiện bảo
vệ cá nhân;
- Các hiện pháp lự cái thiện dieu kiện lao dộng tại nơi làm việc.
b) Những quv định cụ thế vé an toàn lao dộng, vệ sinh lao
động lại nơi làm việc:
- Đặc điểm sán xuất, quy trinh làm việc và các quy định an
toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng bắt buộc người lao động phái
tuân thu khi thực hiện công việc;
- Các yếu lố nguy hiểm, có hại. sự cố có thê xáy ra tại nơi
làm việc và các biện pháp phòng ngừa.
Ngưừi lao dộng (kê cả người lao động hành nghề lự do) làm
công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vé an toàn lao dộng, vệ sinh
lao dộng, ngoài việc đám báo nội dung huấn luyện đối với người
lao dộng nêu trên, còn phái dược huấn luyện kỹ hơn về quy trình
làm việc và xử lý sự cố.
2. Tổ chức huấn luyện
a) Trách nhiệm tố chức huấn luyện:
Người sứ dụng lao dộng chịu trách nhiệm tổ chức huấn
luyện cho người lao dộng thuộc cơ sở quản lý; người lao động
hành nghề tự do do cơ sở thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn
luyện, kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu, người lao động (ke cả người
lao dộng hành nghề tự do) phái ký vào sổ theo dõi công tác huấn
luyện an toàn lao dộng, vệ sinh lao dộng. Người sử dụng lao động
cấp thẻ an toàn lao dộng cho người lao động làm công việc có
yêu cầu nghicm ngặt về an loàn lao dộng, vệ sinh lao dộng.
b) Giáng viên vể an toàn lao động, vệ sinh lao dộng phái có
kinh nghiệm, dược bồi dưỡng nghiệp vụ vể an toàn lao động, vệ
sinh lao dộng và do người sử dụng lao động quyết dịnh.
31
 


	34. c) Hình thức  và thời gian huấn luyện
- Huấn luyện lần đầu: Người mới tuyển dụng; người học
nghề, tập nghé, thử việc tại cơ sở, trước khi giao việc phái được
huấn luyện đầy dủ các nội dung quy định nói trên.
Thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 02 ngày.
Đối với người lao động (kể cá người lao dộng hành nghe tư
do)'làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt vc an toàn lao dộng,
vệ sinh lao động, thời gian huấn luyện lần đầu ít nhất là 03 ngày.
- Huấn luyện định kỳ: Người sử dụng lao dộng phải tố chức
huấn luyện lại hoặc bồi dưỡng thêm để người lao động nắm vững
các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi
chức trách được giao.
Thời gian huấn luyện định kỳ tùy thuộc vào ycu cầu dám
báo an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, nhưng ít nhất
mỗi năm 01 lần và mỗi lần ít nhất 02 ngày.
- Người lao động khi chuyển từ công việc này sang công
việc khác; khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ sản xuất; sau khi
nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi bố trí làm việc phái
được hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao
động phù hợp với thiết bị, công nghệ mới và công việc được giao.
d) Thời gian huấn luyện của người lao động (trừ người lao
động hành nghề tự do) được tính là thời giờ làm việc và dược
hưởng đầy đủ tiển lương và các quyền lợi khác theo quy định của
pháp luật. Đối với người lao động học nghề, tập nghể, thử việc thì
quyền lợi trong thời gian huấn luyện thực hiện theo hợp đồng dã
thỏa thuận.
32
 


	35. e) Kinh phí  dê tố chức huân luyện cho người lao dộng do cơ
sớ sư dụng lao động chịu trách nhiệm.
2.2.2. Chẽ độ trang bị phưưng tiện bảo vệ cá nhân:
Quy định tại Thỏng tư so 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày
28/5/1998 và các danh mục trang bị phương tiện báo vệ cá nhân do
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và Văn bán số
4781/TCCB-LĐ ngày 16/5/2001 của Tống Công ty (nay làTập
đoàn) Bưu chính Viễn thông Việt Nam, áp dụng cho các nghể,
công việc do Tổng Công ty quản lý. Theo đó người lao động làm
việc trên cột cao anten đuợc trang bị 08 loại PTBVCN gồm:
+ Quần áo vải: 03 tháng
+ Mũ chống chấn thương sọ não.
+ Găng tay vải bạt;
+ Khẩu trang;
+ Kính chống bụi hoặc chông chấn thương cơ học;
+ Giày vải thấp cổ: 04 tháng
+ Bộ quần áo đi mưa: 12 tháng
+ Dây an toàn
- Thời hạn sử dụng: Chi có 03 loại trang bị là quy định thời
hạn (quần áo vải; giày vải thấp cổ; bộ quần áo đi mưa), các trang
bị còn lại nếu hỏng thì đổi.
Giám đốc đơn vị phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn
cãn cứ vào hướng dẫn của Tổng Công ty và chất lượng phương
tiện bảo vệ cá nhân, tính chất công việc để quy định thời giañ sử
dụng. Không được phát tiền thay cho trang bị phương tiện bảo vệ
cá nhân. •
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	36. 2.2.3. Chê độ  bồi dương độc hại bằng hiện vật
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số
10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 và Thông tư
Liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 của
Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế, Vãn bán
số 1989/TCCB-LĐ ngày 20/4/1999 của Tống Công ty Bưu chính
Viễn thông Việt Nam:
- Nguyên tấc: Đê báo vệ sức khoé, phòng chống bệnh nghe
nghiệp cho người lao động, khi người sử dụng lao động đã cái
thiện điểu kiện làm việc nhưng chưa khắc phục hết các yếu tố
nguy hiểm, độc hại và chí áp dụng đối với người lao dộng làm
việc trong môi trường làm việc nguy hiếm độc hại vượt quá ticu
chuẩn cho phép.
- Mức bồi dưỡng: có 02 mức
+ Mức 3000 đồng/ca đối với người lao động làm việc trên
cột anten có độ cao dưới 50 mét.
+ Mức 4500 đồng/ca đối với người lao động làm việc trôn
cột anten có độ cao trên 50 mét.
Người lao động dược hướng cả định suất khi làm việc từ
50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc trớ lên, nếu làm việc
dưới 50% thời gian tiêu chuẩn thì được hướng 1/2 định suất.
- Hiện vật bồi dưỡng: Các hiện vật phù hợp như đường, sữa,
hoa quả...
Không được trả tiền thay hiện vật.
2.2.4. Chê độ BHLĐ khác đối với cóng nhân cột cao
Theo danh mục của Nhà nuớc ban hành, hiện nay Tập đoàn
Bưu chính Viễn thông Việt Nam quản lý 23 nghề, công việc nặng
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	37. nhọc, độc hại,  nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV) và nghề,
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (diều kiện lao
dộng loại V, VI ). Lao dộng cột cao dược hướng một sô chê độ sau:
+ Được khám sức khoe định kỳ mỗi năm 2 lần, có hổ sơ
quán lý sức khoe, kiểm tra sức khoẻ trước khi leo cột .
+ Được giám 02 giờ làm việc mỗi ngày (thực hiện ngàv làm
việc 06 giờ) .
+ Được giám số năm dóng BHXH, giảm tuổi khi thực hiện
chê độ hưu trí.
+ uú tiên trong khi thực hiện chê độ điổu dưỡng - phuc
hồi chức năng tại bệnh viện diều dưỡng - phục hồi chức năng
Bưu diện và diều dưỡng tại chỗ.
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	39. Chưưng 3
CÁC BIỆN  PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN
KHI LẢM VIỆC TRÊN CAO
3.1. CÁC BIỆN PHÁP VỀ TỔ CHỨC - QUẢN LÝ
3.1.1. Yêu cầu về sức khoé đói với còng nhân cột caơ
•
Công nhân làm việc trên cao phái đủ 18 tuổi trở lên; có sức
khoé loại I, loại II theo quy định của Bộ Y tế (Có giấy chứng
nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyên cấp). Không mắc
bệnh thần kinh (suy nhược thần kinh, tâm thần, động kinh...),
không mắc bệnh tim mạch, không bị bệnh thấp khớp nặng v.v...
Người già yếu, trẻ em, phụ nữ có thai cũng không được làm việc
trên cao. Nghiêm cấm uống bia, rượu khi làm việc trên cao:
Đối với công nhân làm việc ớ độ cao từ 20m trở lên thực
hiện theo tiêu chuẩn sức khoẻ nghể nghiệp đặc thù; trước khi lên
cột cao phái được kiêm tra sức khoẻ.
3.1.2. Yêu cầu về đào tạo
Công nhân đã qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, đã
được tập huấn quy trình kỹ thuật an toàn, sát hạch phải đạt yêu cầu.
3.1.3. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Công nhân phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ
lao động cá nhân, có đủ các trang bị, dụng cụ an toàn lao động.
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	40. 3.1.4. Yêu cầu  về tổ chức và ký luật lao động
- Khi làm việc trên cột cao phải có ít nhất 02 người, trong
đó có một người làm nhiệm vụ cánh giới, giám sát. Nhóm làm
việc có từ 02 người trò lên phải có nhóm trướng.
- Công nhân phái chấp hành biện pháp an toàn, mệnh lệnh
mà người phụ trách và/hoặc cán bộ kỹ thuật chí dẫn. Khi công
nhân vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, người phụ trách có
quyền đinh chí công việc. Khi người ra lệnh vi phạm quy trình kỹ
thuật an toàn thì công nhân báo cáo lại cho người đó biết và có
quyền không chấp hành, báo cáo cấp trên.
3.1.5. Tổ chức người cảnh giới, đặt rào chán, biển báo
Khi có người làm việc trên cao, người phụ trách phái bỏ trí
người giám sát, cảnh giới; căng dây, đặt biển cấm, rào chắn xung
quanh chân công trình để dề phòng vật nặng rơi vào những người
ớ phía dưới (đã có rất nhiều tai nạn chết người, chấn thương nặng
do vật nặng từ trên cao rơi vào người ở dưới, do không có người
cảnh giới, không có biển báo, rào chắn).
3.1.6. Những trường hợp cấm không làm việc trcn cột cao
Cấm làm việc trên cột cao khi:
- Trời mưa to (giọt gianh mái ngói chảy thành dòng).
- Có giông sét;
- Có gió mạnh cấp 6 trở lên;
- Trời tối, thiếu ánh sáng;
- Cấm làm việc trên cao khi phía dưới có các đường dây,
các vật đang mang các loại điện;
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	41. - Các biện  pháp an toàn không đảm bảo;
- Thiêu trang hị phòng hộ cá nhân;
- Không mặc quần áo dài bảo hộ lao động;
- Không dội mũ nhựa cứng;
- Không có dây lưng an toàn hợp cách.
3.1.7. Những điều cám khi làm việc trcn cao
- Không nô đùa, thiếu tập trung tư tướng;
- Không tung ném dụng cụ, vật liệu... từ trên cao xuống
hoặc từ dưới lcn;
- Không hút thuốc, uống bia, rượu, các chất kích thích trước
và trong lúc làm việc;
- Không dùng dây lưng an toàn quá hạn sử dụng hoặc
không dám bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn;
- Không móc, treo dãy lưng vào thang hai gióng và các vật
không chắc chắn;
- Không chất quá tái lên các giàn giáo;
- Không nhét dụng cụ vào túi quần, túi áo;
3.1.8. Những điều phái thực hiện khi làm việc trên cao
- Cử người giám sát an toàn tại chỗ, cảnh giới ngăn người
không có nhiệm vụ qua lại phía dưới nơi đang có người làm trên
cao; nhắc nhớ những người dang làm việc thực hiện các biện
pháp an toàn đã dược để ra, hướng dẫn họ cách làm việc hiệu
quá, an toàn nhất. Người giám sát an toàn không được tự ý rời bỏ
vị trí nếu khòng được người có trách nhiệm đồng ý.
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	42. - Người làm  trên cao phái đội mũ nhựa cứng, buộc quai
cằm. Cài cúc tay áo và buộc gọn gấu quần dài. Nhất thiết phái đi
giày bảo hộ lao động, không được đi dép lê.
- Những người làm việc phía dưới cũng phải đội mũ nhựa
cứng, không đứng dưới tải trọng hoặc đứng dưới phương thang
dứng với người làm trên cao.
- Phải dùng thừng ni-lông để đưa dụng cụ, vật liệu lên
xuống; nếu nặng hơn lOkg phải treo buộc pu ly, luồn thừng kéo
lên, hạ xuống. Đối với thiết bị dùng cáp tời để nâng, hạ phái có
dây thừng ni-lông buộc vào đế làm dây lèo, lái chính giữ cho vật
không vướng mắc, không va đập vào cột làm hư hỏng.
- Phải đăng ký cắt điện, thử bút, thử đèn, làm tiếp địa theo
quy định xong mới được phép cho công nhân trèo lên cột làm việc.
- Phái có biện pháp phòng chống rét vào mùa Đông; phòng
chống say nắng, say nóng vào mùa Hè cho công nhân làm việc
trên cao. Với độ cao hơn 20m, phái tố chức khám sức khoẻ cho
những người sẽ lên cao (trong vòng 03 ngày, trước khi họ lên cao
làm việc).
- Với những công việc quan trọng, phức tạp, nguy hiểm;
phải có phương án thi công an toàn, tỷ mỉ, được Ban An toàn và
Lãnh đạo đơn vị duyệt cho thực hiện. Phương án này phải được
phố biến cho tất cả công nhân tham gia làm việc nắm vững, thành
thạo các thao tác; đồng thời hướng dẫn họ các biện pháp an toàn
kèm theo.
- Người làm việc trên cao phái sử dụng đầy đủ các trang bị
phòng hộ đã được đơn vị cấp phát và phải tự kiểm tra chúng về
mặt an toàn trước khi sử dụng.
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	43. - Phải cảnh  giác và hạn chế tiếp xúc với các vật dẫn điện
xung quanh vị trí làm việc như dây dẩn, xà sắt, các vật bang kim
loại... luôn dổ phòng chúng có điện bất ngờ. Chi tiếp xúc với
chứng khi nhìn thấy chúng đã dược nối vào dày tiếp địa. Chí bắt
dầu làm việc khi dã ở lư thê chắc chắn, dây lưng đã được treo
móc vào vị trí dám bảo.
- Tất cả dụng cụ, phụ kiện nhỏ phải có túi đựng; các dụng
cụ như dao chặt cây, búa tay, cưa sắt, mỏ lết phái có một đoạn
dây mềm chắc, dài khoáng 60cm, buộc nối chuôi của chúng vào
tay người sử dụng; khi dùng xong phái treo buộc vào vị trí chắc
chắn; không đặt, gài vào thanh xà, góc cột... dễ bị rơi.
3.2. CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT
AN TOÀN
3.2.1. Trang bị phương tiện báo vệ cá nhãn bát buộc
- Đội mũ nhựa cứng, gài quai chắc chắn. Không dùng mũ
cối, mũ mềm, nón lá...
- Quần áo bảo hộ lao động (mùa rét phải mặc đủ ấm), găng
tay báo hộ lao động.
- Giày bảo hộ lao động hoặc dép có quai hậu.
- Dùng dây thắt lưng an toàn đảm bảo chất lượng và còn
trong thời hạn cho phép sử dụng.
- Chân trèo cột ly tâm.
- Các trang bị khác như: túi đựng dụng cụ, dây thừng công
tác > 50m...
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	44. 3.2.2. Sứ dụng  thang trèo hai gióng di dộng
Thang được làm bằng các loại vật liệu như: gỗ, tre đực
ngâm, kim loại nhẹ như nhôm, hợp kim nhôm...
- Yêu cầu dối với một cliiếc thang tốt:
Nếu thang làm bằng tre, gỗ thì không được mục mọt, dập
gãy, chắp nối, hai chân thang phái đổu; các gióng trèo phái đú và
đều khoảng cách. Tại đầu, giữa và chân thang phải dùng dây thép
03 ly chập đôi níu chặt hoặc dùng bu-lông 08 ly, dài gông lại.
Nếu là thang kim loại thì không được biến dạng, rạn nứt.
han gi, mọt. Các chôì nối, bản le phải còn nguyên bán, chắc chắn.
Phải có bu-lông-vít đê bắt nối đất khi cần.
- Những quy định an toàn khi sử dụng thang:
+ Phái dựng thang sao cho ngọn thang làm với mặt iháng
dứng của vật tựa một góc khoáng 30 độ, hoặc chân thang làm với
mặt ngang của nền đất một góc khoáng 60 độ. Khi nền kcchân
thang là nền dá hoa, láng ximăng, mặt tôn, sắt... dễtrơntrượt thì
phái dùng bao tái thấm -nước hoặc thảm cao su lót chân thang
chống trượt.
+ Khi dựng thang tựa vào các vật dỗ trượt như ống thép, tre
gỗ tròn, thân cột ly tâm, thép hình... phái cử người giữ chân
thang, sau đó trèo lên dùng dây buộc cô' dịnh ngọn thang vào vật
tựa rồi mới được tiến hành công việc.
+ Nếu nền kê chân thang là nển đất, phải ướm chân thang,
lấy dấu rồi đào hốc đặt hai chân thang vào; nếu nền đất yếu, dễ
lún lệch... phải dùng gạch, gỗ tấm kê lót chân thang chống
lún trượt.
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	45. + Cấm trèo  hai người trôn cùng một thang; cấm mang vác
vật nặng trên 30kg trèo thang, cấm buộc, móc, treo dây an toàn
vào Ihang, cấm dứng trên thang đồng thời dịch chuycn vị trí ngọn
thang. Khi đứng làm việc, phái cách ngọn thang Olm và phái tỳ
chân vào gióng thang.
-Các cách nổi dùi thang:
+ Nối chồng: Đặl hai thang chồng lên nhau, phần chồng lên
dài khoáng l,5m, các gióng trèo gần trùng nhau. Sau đó, dùng
dày thép 03 ly chập dôi buộc mỗi bên 04 mối cách nhau khoáng
0,3m xoăn chặt.
+ Nối giáp mối: Đặt hai dầu của hai gióng thang tiếp giáp
nhau, dùng hai thanh ốp mỗi thanh dài 02m, có tiết diện tương
dương gióng thang, đặt chồng lcn; điểm giáp mối của hai gióng
thang trùng với điểm giữa của thanh ốp. Dùng dây thép 03 ly
chập đôi, xoắn chặt mỗi bcn từ 04 đến 06 mối cách đều nhau.
Hình 3.1: Các trường hợp ngã do sử dụng thang sai quy phạm
3.2.3. Sử dụng dây bảo hiêm
Nhiéu trường hợp, công nhân phải trèo lên cây, CỘI điện,
vật kiến trúc... có độ cao tương đối lớn để thực hiện công việc.
43
 


	46. Trong khi trèo  lên hoặc xuống, chưa có điều kiện treo móc dây
lưng an toàn, rất dỗ bị tuột tay, sảy chân rơi từ trên cao xuống. Đc
để phòng tai nạn, người ta dùng dây bảo hiểm. Dây bảo hiểm có
thể là dây thừng ni-lông đường kính 10 đến 14 ly, hoặc dây cáp
mềm có đường kính từ 06 đến 08 ly; có chiều dài lớn hơn hai lần
chiều cao từ đất lên vị trí công tác trên cao. Dây báo hicm được
luồn trước qua chạc cây, hoặc pu-ly móc treo chắc chắn ở độ cao
cao hơn vị trí công tác. Một đầu dây bảo hiểm được buộc vào thắt
lung an toàn của công nhân, đầu kia được những người khác nám
giữ; lúc trèo lên thì kéo, lúc xuống thì nhả, luôn giữ cho dây câng
vừa phải. Nếu chẳng may, người đang trèo bị rơi ngã, những
người nắm đầu dây kia sẽ kịp thời hãm giữ; người bị nạn sẽ được
treo trên dây bảo hiểm. Trong trường hợp này, từ từ nhá dây báo
hiểm, hạ người bị nạn xuống đất, chờ cho ổn định tinh thần mới
cho tiếp tục làm việc. Vì tính chất nguy hiểm, dòi hỏi những
người trợ thủ phải tập trung cao dộ, để phản ứng kịp thời, phụ
giúp đắc lực cho người làm việc trên cao.
Chúng ta hãy liên tưởng đến sợi dây bảo hiểm này trong rạp
xiếc, người ta thường dùng đê báo hiểm cho các diễn viên biểu
diễn trên cao. Nhưng nên nhớ, cấm nắm vào dây bảo hiểm đổ trèo
lên hoặc xuống, vì rất dễ xảy ra tai nạn .
Ngoài ra, người ta còn trang bị cho những công nhân làm
việc trên cao loại bô-bin bảo hiểm. Đây là một cuộn dây cáp lụa
có đường kính đến 05mm, độ dài từ 10m trở lên được cuộn trong
hộp có khoá móc. Đầu dây ngoài có móc an toàn để móc vào thắt
lưng an toàn của người thợ. Khi người thợ di chuyển từ từ ra xa
hoặc lại gần bô-bin theo mọi phương thì cáp trong bô-bin tự nhả
ra hoặc thu vào. Nếu đột ngột bị giật mạnh thì cơ cấu tự hãm
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	47. [rong bô-bin sẽ  tức thời phanh giữ dây cáp lại, hãm treo giữ người
ihự khóng bị rơi ngã.
3.2.4. Sử dụng lưói b áo hiêm
Một số công trình có độ cao lớn như cột tháp, nhà cao
tầng... khi thi công ở nhiều bình độ khác nhau, người ta phái
dùng lưới bảo hiểm đế che chắn phía dưới nơi làm việc của công
nhân nhằm mục đích che đỡ các vật nặng, vật liệu, dụng cụ... rơi
xuống những người ớ dưới. Hoặc nêu có người bị ngã, SC rơi vào
lưới báo hiểm, giám dược dộ cao, giám chấn thương cho người
bị nạn.
Lưới báo hiểm có thể làm bằng võng thừng, sợi ni-lông,
lưới ihcp mắt nhó, lưới B 40... dược đặt trên các xà dỡ bằng tre,
bưưng, gỗ, sắt. Khoáng cách từ lưới lên đến vị trí làm việc
khoáng 03m.
Tại những cột cao có lắp dặt thang trèo hai gióng cố định từ
Bỏc lên đến ngọn cột, người ta còn lắp đặt kèm theo ống lưới bảo
tiicm đe báo hộ cho người công nhân khi lên, xuống cột.
3.2.5. Sử dụng thang treo, thang dày, sàn quang treo
a) Thang treo
rrhang treo là loại thang hai gióng được chế tạo bằng sắt
ròn 012, có thê làm thành nhiểu đoạn ngắn từ 01 m đến l,5m;
nối kết với nhau bằng bản lề chống tuột để có độ dài phù hợp với
:ông việc trên cột cao. Tại đoạn đầu tiên phải có vòng ôm rộng
iể treo móc vào các chi tiết của cột, đồng thời có cơ cấu chống
tuột vòng ôm. Công nhân làm việc trên thang treo phải móc dây
lưng an toàn vào thang và có thêm dây bảo hiểm, có người giám
ỉát chật chẽ.
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	48. b) Thang dây
Tác  dụng như thang treo, cấu tạo hai gióng bằng ihừng
ni-lông mềm, các bậc thang bằng gỗ, kim loại nhẹ nên dẻ cuộn
gọn, mang vác, triển khai nhanh hơn thang sắt treo hai gióng. Khi
làm việc trên thang dây cũng phải móc dây lưng an toàn vào
thang và có thêm dây bảo hiểm, có người giám sát chặt chẽ.
c) Sàn quang treo
Là sàn thao tác di dộng, có lan can an toàn cao 0,8m bao
quanh như một cái cũi. Sàn đứng làm việc được lát kín khóng để
lọt dụng cụ, vật liệu. Sàn quang treo được đưa lên cao hoặc hạ
xuống bằng hệ thống tời, cáp thcp có độ tin cậy cao. Đ:nh kỳ
phái thử nghiệm tải trọng, kiểm tra hàng ngày trước khi sử
dụng. Công nhân làm việc trên sàn quang treo phái có dáy báo
hiểm riêng.
3.2.6. Sử dụng, kiêm tra, thứ nghiệm dây an toàn
Dây lưng an toàn phải được thử nghiệm 06 tháng/mịt lần,
bằng cách treo, căng kéo với trọng lực 225kg (dây đã và dang
dùng); 300kg (dãy mới) trên thiết bị thử . Hàng ngày, trước khi sử
dụng, người công nhân phải tự kiểm tra xem dây có bị sờn, bực,
đứt chỉ, rách đứt hay không? Kiểm tra các khoá, móc, các chi tiết
bằng kim loại xem có bị gì, kẹt, biến dạng, nứt rạn... hay không?
Nếu phát hiện có các khuyết tât kể trên thì cấm dùng. Sau đó, thắt
lưng vào người, treo móc dây chịu lực vào vị trí chắc chắn, cao
hơn đầu người (thí dụ: luồn qua mắt cột chữ H...); hai tay nim hai
bên dây chịu lực, một chân đạp vào cột, một chân kia đón ĩa phía
sau đề phòng dây đứt, giật thử vài lần, nếu chắc chắn mới dùng.
Đến hạn thử (06 tháng), công nhân phải tự giác đem dây lmg về
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	49. xí nghiệp lliứ  tái trọng. Không dược dùng dây lưng đã quá thời
han kiểm tra an toàn.
Dây an toàn: Bụng và vai
Dãy an toàn: Bụng, vai,
đùi chiu lực
Dây an toàn:
— Chịu lực ỏ thắt lưng
Dây an toàn
của thợ điện
Hình 3.2: Một sô dây lưng an toàn khi làm việc trên cao
3.2.7. Sứ dụng chân trèo cột tròn
Chán trèo cột tròn là dụng cụ an toàn giúp cho người công
nhân khi trèo lên cao, làm việc với các loại cột tròn như cột
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	50. bê-tông ly tâm,  các cột sắt dạng ống... rất đám báo. Hiện nay ớ
Việt Nam thường dùng loại chân trèo cột tròn do Trung Quốc chê
tạo có khẩu độ ôm thân cột đường kính tới 45cm. Có thể điều
chính nới rộng, thu nhỏ độ ôm cột phù hợp với đường kính thay
đối iheo chiều cao cột. Với hai má cao su có độ ma sát lớn, dụng
cụ bám chắc trên từng vị trí thân cột, không bị tuột, trượt. Bàn dặt
chân có bản rộng làm cho người công nhân có cảm giác chắc
chắn, không bị tê, đau bàn chân, tãng được thời gian làm việc,
thao tác chính xác, thuận tiện.
Để trèo cột, có thể áp dụng hai phương pháp: tịnh tiến hai
chân dọc thân cột và nhấc chân di chuyển chân trèo dọc thân cột
như trèo thang hai gióng. Phải vòng dây lưng an toàn vào cột
trong suốt quá trình trèo lên hay xuống.
Phương pháp tịnh tiến an toàn dễ thực hiện hơn, nhưng chi
sử dụng khi dọc thân cột không có chướng ngại vật. Phương pháp
nhấc chân phải sử dụng khi trên thân cột có các chướng ngại vật,
đòi hỏi sự thuần thục, khéo léo và cẩn thận của người sử dụng.
Mỗi lần trước khi sử dụng, công nhân phải tự kiểm tra chân
trèo để đảm báo an toàn. Không được sử dụng chân trèo bị mất
đệm cao su, các chi tiết kim loại bị biến dạng, nứt gãy, gỉ mục
v.v... Sau đó, người sử dụng lắp chân trèo vào thân gốc cột ở vị trí
cách đất khoảng 30 - 40cm, hai tay ôm cột để giữ thăng bằng,
lồng chân vào quai bàn đạp chân trèo, nhún thử vài lần, nếu
không có biến dạng là được. Thử cả hai chân phải và trái.
Định kỳ 03 tháng/một lần thử chân trèo bằng cách: lắp chân
trèo vào thân cột, treo trọng lượng 150kg tác dụng lên từng bàn
đạp trong 05 phút, nếu không có biến dạng, không bị gãy hỏng
là dạt.
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	51. Các chân trèo  cột bẻ tỏng ty lâm
Trèo cột ly tâm o
Hình 3.3: Chân trèo cột tròn
3.3. KỸ THUẬT AN TOÀN KHI LẮP, DựNG, THÁO DỠ,
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CỘT CAO
3.3.1.Dụng cụ và phương tiện thi công
Tất cá dụng cụ, phương tiện phục vụ thi công đểu phải được
kiểm tra trước khi đưa ra công trường, sau khi lắp ráp và trong
suốt thời gian thi công. Mỗi dụng cụ, phương tiện phải đáp ứng
đầy đủ những tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn đã được quy định:
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	52. 1. Palăng
Palăng đưa  ra sử dụng phái có tải trọng danh định íl nhất
lớn gấp 1,25 lần trọng lượng của vật sẽ được nâng hạ. Các xích
tải, xích kéo phải là xích hàn, đúc, không được dùng loại xích có
mắt xích uốn hở hai đầu giáp mối. Mọi chi tiết của palăng đều
còn tốt, không được mòn gỉ, biến dạng. Trước khi nâng hạ tái
trọng, treo palăng vào cáp quại trên ngọn tó, nhả xích tải, buộc
vào tải trọng còn nằm dưới đất, rồi kéo palãng nâng thử tải cách
mặt đất 20cm, để trong 05 phút, sau đó nâng lên hạ xuống
khoảng 30cm nhằm kiểm tra xem palăng có bị kẹt hoặc trượt hãm
không. Nếu tốt mới tiến hành thi công.
Định kỳ 06 tháng/một lần phái treo tải trọng để thử nghiệm
palăng. Nội dung thử nghiệm như sau:
Treo palãng vào cáp quại trên ngọn tó hoặc trên mỏ móc tái
trọng của cần cẩu, nhá xích tải, móc tải trọng thử vào mỏ paláng.
* Thử tải tĩnh: Treo kéo tái trọng thử có trọng lượng 125%
tải trọng danh định của palãng lên cách mặt dất 20cm, để trong
05 phút, kiểm tra các chi tiết của palăng. Nếu không có gì bất
thường thì hạ tải trọng xuống chuyển sang thử tải động.
* Thử tải động: Treo kéo tái trọng thử có trọng lượng 110%
tái trọng danh định của palãng lôn cách mặt đất 30 - 40cm, nâng
lên hạ xuống 03 lần nhằm kiểm tra xem palăng có bị kẹt hoặc
trượt hãm không. Nếu tốt, ghi kết quả thử nghiệm vào lý lịch thiết
bị kèm theo họ tên những người tham gia thử nghiệm. Mọi hư
hỏng của palăng được phát hiện trong khi kiểm tra thử nghiệm
phải được khắc phục sửa chữa ngay, sau đó thử nghiệm lại
palăng.
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	53. 2. Tó
Tó phái  dược chế tạo bằng thcp ống đường kính 100 - 120
ly, thành ống dày từ 04 ly trớ lên. Không bị gí mục, nứt, bẹp, biên
dạng; các mối hàn chắc chắn, ngấu đều. Nếu chắp nối tó bằng
mặt bích, bu-lông thì bu-lông phái bằng thép tốt, có dường kính
xấp xí lỗ khoan của mặt bích (chi nhỏ hơn khoảng 02 ly) và có đủ
mỗi bu-lỏng 02 ê-cu; mặt bích bằng thép tốt có độ dày từ 15 ly
trớ lên. Còn nếu nối hằng măng-xỏng thì măng-xông phài bằng
thép tốt. đủ dộ dày (lớn hơn hoặc bằng độ dày của ống tó), có
dường kính trong vừa khít với đường kính ngoài của ống tó; mối
hàn ngấu, chắc chắn... Nếu là mãng-xông ren thì chiều dài có ren
cùa ổng măng-xông ít nhất phái bằng Ü4 lần dường kính ống tó,
nghĩa là chiều dài có ren ớ đầu ống tó bằng 02 lần đường kính
ống tó.
3. Cáp thép, các loại dây thừng ni-lông
'ỉ/i
Các loại cáp sử dụng dê chằng, néo, hãm, nâng hạ tải trọng
phái tuân thú các quy định an toàn theo quy phạm kỹ thuật an
toàn thiết bị nâng (TCVN 4244 - 86):
Cáp phái có chứng từ kỹ thuật; nếu không có, phải thử
nghiộm dể xác định tải trọng cho phép, lập chứng từ kỹ thuật.
Tất cá các sợi cáp khi bị gỉ, mòn, đứt quá tiêu chuẩn cho
phép đều phải loại bỏ hoặc giảm tải cho phù hợp. Cụ Ihể phải cắl
bỏ, dồn cáp hoặc thay mới trong các trường hợp:
+ Khi cáp cũ bị đứt toàn bộ một tao trong số các tao làm
việc của cáp.
+ Khi có hơn 06 sợi nhỏ bị mòn, gỉ, đứt trên một bước bện.
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	54. Các loại thừng  đéu phải được kiểm tra tình trạng, độ chịu
t> tải. Cấm dùng thừng bị ải mục, chắp nối, bong tở...
4. Tời
Toàn bộ khung giá, các mối hàn, các bu-lông nối kêì các
chi tiết phải chắc chắn, không biến dạng, không gí mục. Các chi
tiết chuyển động, ổ quay, bánh răng phải có mỡ bôi trơn, không
bị kẹt. Cáp dùng cho tời phải đủ chiều dài (khoảng 2,5 lần chiều
cao cột sắp dựng), đường kính cáp từ 14 đến 16 ly, được bôi mỡ
phấn chì, một đầu được bắt cô' định vào tang tời.
Bắt buộc tời phải có phanh, cọc hãm, chi tiết này phải làm
việc có hiệu quả. Nghiêm cấm dùng tời không có thiết bị hãm
hoặc dùng xà beng cài hãm tang tời.
5. Các cọc hãm
Các cọc hãm có thể làm từ sắt góc 63 X63 X 6mm dài 02m
hoặc cọc tre đực ngâm dài 2,5m, đường kính từ 05cm trở lên.
Không được dùng cọc ngắn hơn quy định hay cọc bị biến dạng.
3.3.2. Lực lượng thỉ công
I
1. Người phụ trách và người giám sát thi công
ùnq
Người phụ trách công việc lắp dựng cột phải khảo sát kỹ vị
trí từng hố móng cột; tiến hành giải phóng, chuẩn bị mặt bằng,
chọn phương pháp dựng cột và phương tiện, dụng cụ thao tác cho
công nhân. Toàn bộ phương án phải được phổ biến cụ thể cho
công nhân, phân công rõ nhiệm vụ cho từng người kèm theo các
biện pháp an toàn cụ thể. Kiên quyết bắt công nhân phải sử dụng
đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cá nhân và thực hiện những quy
định an toàn khi dựng cột.
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	55. Ngoài việc bố  trí người chỉ huy, điều hành thao tác, còn
phái bô trí một người giám sát, kiếm tra an toàn lao động tất cả
mọi irang thiết bị, dụng cụ và việc chấp hành, thực hiện các biện
pháp an toàn theo phưưng án dựng cột đã đề ra. Nhấc nhở mọi
người sứ dụng dầy đủ trang bị báo hộ lao dộng cá nhân, thao tác
đúng kỹ thuật, dúng lệnh...
2. Công nhân thi công
Công nhân phái dược huấn luyện và nắm được các phương
pháp.vận chuyển cột, các chi tiết cấu thành cột; biếí cách lắp nối
cột ly tâm, cột sắt... Biết được tính năng, tác dụng của các dụng
cụ, phương tiện dùng để dựng cột; nắm được các quy định an
toàn và biết cách xử lý các sự cố khi dụng c ộ t.
Cấm công nhân tham gia dụng cột rời bỏ vị trí, nô đùa, khi
dang dụng cột. Cấm giao việc cho những công nhân, lao động
phụ khi họ chưa được huấn luyện kỹ thuật an toàn về dựng cột.
3.3.3. Dựng cột ớ hiện trường
/ . Nhữììg quy định chung
a) Khi dựng cột ở nơi có người qua lại, gần đường ốtô, tàu
hoả phái có biện pháp cảnh giới, rào chắn, biển báo để ngăn
người và phương tiện giao thông từ khi triển khai dựng cột cho
đến khi xong. Cấm để người không có nhiệm vụ đi vào khu vực
thi công; công nhân cũng không được đứng, đi lại dưới các tải
trọng và phương tiện cẩu, nâng. Nếu phải bắn bẩy, dịch chuyển
tải trọng, công nhân phải thận trọng, thao tác nhẹ nhàng, có
người giám sát.
b) Cấm không được để dây tời, dây chằng néo vắt qua
đường đi hoặc chui luồn dưới các đường dây đang có điện. Nếu vì
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	56. địa hình bắt  buộc, dây chằng néo phái chui dưới đường dây điện
thì phải đảm bảo được khoáng cách sau:
cấp điện áp Khoảng cách an toàn
Hạ thè' 0,4 kV Không nhỏ hơn 1,0m
Trung'thế, điện áp đến 15 kV Không nhỏ hon 2,5m
Trung thế, điện áp đến 35 kV Không nhỏ hơn 3,5m
Cao thế, điện áp đến 110 kV Không nhỏ hơn 4,Om
Cao thế, đện áp 220 kV Không nhò hơn 5,Om
Đồng thời phải dùng dây thừng vắt qua dây chằng nco, hai
đầu dây thừng buộc vào cọc cho đủ cãng đc phòng dây chằng néo
bật lên đường dây đang có điện. Khi cột lên hoặc khi di chuyên
tó trụ leo lên phía trên phái quan sát đề phòng các dày chàng nco
bị dâng lên, thu ngán khoáng cách an toàn dẫn đến chạm chập,
phóng điện từ đường dày vào hệ thống dụng cụ, phương tiện dựng
cột. Nếu không thoá mãn được các điều kiện trên, bắt buộc phái
đăng ký xin cắt diện trước khi triển khai dụng cụ dựng cột.
Nếu khoáng cách từ tim hố móng cột sắp dựng hoặc từ các
phương tiện dụng cụ dựng cột (xe cần cẩu, tó, dây tời, dây chằng
néo...) đến pha ngoài cùng của đường dây có điện nhỏ hơn hoặc
bằng chiều dài của cột sắp dựng thì bắt buộc phái xin cắt điện,
làm tiếp địa hai đầu của đoạn đường dây đó rồi mới được tiến
hành việc dựng hay hạ cột . Cấm xe cần cẩu làm việc dưới đường
dây có điện. Nếu đứng dọc hành lang đường dây phải dảm bảo
khoảng cách an toàn từ bất kỳ điểm nào của cần cẩu hoặc tái
trọng đến pha ngoài cùng của đường dây đang mang điện dã được
quy định như sau:
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	57. Cấp điện áp  của đường dây Khoảng cách an toàn nhỏ nhất cho phép
Điện áp đến 1000 V 1,5m
Điện áp từ Ơ
1 kV đến 20 kV 2,Om
Điện áp từ 35 kV đến 110 kV 4,Om
Điện áp từ 150 kV đến 220 kV 5,Om
Điện áp đén 330 kV 6,Om
Điện áp đẽn 500 kV 9,Om
Những quy định trong mục này nhằm đề phòng người, vật,
phương tiện giao thông di qua bị vướng dây, kéo đổ cột, đổ tó gây
sự cố. Đã £Ó trường hợp xảy ra tai nạn khi di chuyển tó trụ leo lén
phía trôn, dây cáp giằng óc tó di dưới đường dây 66 kV bị nâng
theo, chạm vào một pha, điện cao thế giật chết tại chỗ 01 công
nhân, phóng hổ quang làm bỏng nặng nhiều công nhân khác.
Cũng có trường hựp đi dây tời, dây chằng néo dưới đường dây có
diện, khi dây dứt văng lên dường dây gây tai nạn cho nhiều
người. Khoáng cách từ hố móng đến dày pha nhỏ hơn chiểu dài
CỘI, lại không cắt điện, khi đứt dây cáp, hay sự cố chạm, đổ cột
vào dường dây cũng gây ra tai nạn, sự cố chết người do phóng
diện. Hoặc nhiéu trường hợp điện cao thế phóng điện cháy xe cần
cẩu; điện một chiều 500 V, điện hạ thế chạm vào cần, cáp cẩu
gây tai nạn điện giật... do không đảm báo khoảng cách an toàn đã
quy dịnh ớ trên.
c) Khi dụng cột sắt, các bu-lông dùng để lắp nối các chi tiế
của cột phải dùng đúng chủng loại, quy cách theo thiết kế. Cấm
dùng bu-lông quá dài đệm nhiều rông-đen (vòng đệm) hoặc bắt
không hết ren; cũng không được dùng bu-lông quá ngắn, khi xiết
chặt dầu bu-lông không thừa ren khỏi mật êcu thứ nhất; không
dùng bu-lông quá nhỏ so với lỗ khoan trên chi tiết...Tất cả dụng
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	58. cụ cầm tay,  các bu-lông, êcu, rông-đcn dự phòng đcu phải dựng
trong túi dụng cụ; tất cả mọi người đểu phải sử dụng đầy đủ trang
bị bảo hộ lao động cá nhân, đặc biệt là dây lưng an toàn và mũ
nhựa cứng. Không bố trí hai nhóm trở lên làm trên cùng phương
thẳng đứng nhưng khác độ cao, để phòng các chi tiết cột, hoặc
dụng cụ rơi vào đầu những người ở dưới. Khi cột sắt đã dựng đến
độ cao 06m từ mặt đất trở lên, phải lắp ngay tiếp địa vào gốc thân
cột nhằm đổ phòng sét đánh. Nếu dựng cột sắt ở trên đinh hay
sườn đồi núi thì ngay khi bắt đầu dựng đã phải lắp ngay ticp địa
cho các chi tiết của phần gốc c ộ t.
d) Nghiêm cấm việc dựng cột (loại cột đứng bằng hệ thống
dây co, dây néo) dở dang, để cách đêm, cách buổi, nghi giái lao
giữa chừng, cho dù có chằng néo tạm. Nếu các chi tiết cột bị rạn
nứt, biến dạng dư quá tiêu chuẩn cho phép hoặc gãy hỏng thì phái
loại bỏ ngay, thay bằng chi tiết khác đúng chủng loại, quy cách
chất lượng.
e) Khi lắp nối cột đứng bằng hệ thống dây co, phải chọn địa
hình rộng rãi, bằng phẳng, có đủ gỗ tà vẹt hoặc các đoạn sắt u ,
I... để kê lấy mặt bằng lắp ráp cột. Các mặt bích nối cột phải được
cạo sạch đất, gỉ, sơn chống gỉ trước khi bắt bu-lông. Cần chú ý
kiểm tra độ thẳng của cột, đảm bảo độ thẳng trục tim cột. Có thể
dùng sắt dẹt dày từ 03 đến 05 ly để làm tấm cãn mặt bích; các
miếng căn này cũng phải đánh sạch gỉ, sơn chống gỉ. Cấm không
được căn chồng hai miếng căn ở cùng một vị trí. Bu-lông mặt
bích phải cắm từ trên phía ngọn cột xuống gốc, và phải có đủ hai
êcu. Chỉ sau khi căn chỉnh, cột thẳng, xiết chặt tất cả các bu-lông,
mới bắt xiết nốt các êcu công.
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	59. 2. Dựng cột  bẳng plĩUơng pháp cất vó
a) Nếu dựng cột bằng phương pháp cất vó thì khi ngọn cộ
lèn cách mặt dất l,5m phái dừng lại để kiểm tra các dây chằng
neo. cáp thép, tời, tó, cọc hãm, hố thế, các nút buộc, kẹp cáp...
xem có dám báo không. Nếu có gì không an toàn phái xử lý ngav,
kê cá việc phái hạ cột nằm xuống đất. Nghĩa là các mối buộc, kẹp
cáp không bị tuột, dãn; dây cáp, thừng không bị nổ, sờn, đứt các
tao; các vị trí cọc hãm tời, tó, dây chằng néo, hố thế không bị
dịch chuyên, cắt đất; tời không bị nhổ; hố thế không bị sạt lở,
nhố néo; tó không bị biến dạng dư; palăng không bị kẹt hoặc quá
tái v.v... Chỉ khi nào thấy đảm bảo mới được tiếp tục lên cột.
Hình 3.4: Mô tả chnig cột bâng phương pháp cất vó
b) Khi cột đang lên, hoặc đứng thẳng nhưng chưa chằng
néo, chưa bắt chặt các bu-lông neo chân cột, cấm không ai được
trèo lên cột, lên tó để làm bất cứ việc gì. Chỉ trèo lên xử lý sự cố
khi tình thế bắt buộc nhưng phải tuân thủ các biện pháp sau:
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	60. - Biện pháp  xử lý sự cố phái được hàn bạc kỹ, được người
có thẩm quyền quyết định.
- Phải có các biện pháp an toàn hiệu quá, gia cố, chằng néo,
chống dỡ cột và tó chắc chắn, ốn dịnh.
- Người được cử thực hiện các thao tác xử lý sự cố phải là
người có nhiều kinh nghiệm và thành thạo, phái nắm chắc ý dồ,
biện pháp xử lý, thao tác chính xác; có đủ trang bị an toàn cá
nhân, dụng cụ cần thiết...
c) Phải đeo dây lưng an toàn, dùng chân trèo cột ly tâm
trèo lên cột để tháo móc cẩu, cáp tời, cáp quại khi cột đã được bắl
chặt các bu lông chân cột hoặc các bu lông mật bích nối các đoạn
cột, cột đã được chằng néo chắc chắn. Không dược bỏ dây chăng
néo cột trong khi có người đang làm trên cao.
d) Cấm buộc dây chằng néo cột, tó, tời vào các mô đá,
cành cây, gốc cây nhỏ, cây có rễ chùm ãn nông, ống máng, chấn
song cửa... nghĩa là các vật không chắc chắn nhằm đổ phòng gãy
đổ, nhổ néo, đổ cột, sập tó... Cấm buộc hai dây chằng néo ( d a y
néo tời, néo cột hoặc dây hãm gốc...) vào chung một cọc hãm. Vì
buộc như vậy, sẽ gây khó khăn khi điều chính vào ra dày, sợi này
đò chặt sợi kia; hoặc khi quá tải cọc hãm cất đất sẽ không xu lý
kịp dẫn đến đổ cột, sập tó gây tai nạn.
3. DiOìg cột bâng thang và cọc chống
Khi dựng cột bằng thang và cọc chống, phải dùng thang
hoặc cọc có chạc tốt bằng gỗ, tre, kim loại. Phải kiểm tra thật
kỹ trước khi dùng, bố trí đủ thang có cỡ dài khác nhau (2,5; 3; 4;
5m...) phù hợp, tiện lợi cho công việc dựng cột. Tuyệt đối cấm
dùng thang dập, gãy, nối, bị mục mọt, mất gióng, chưa đai đây
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	61. thép... Ngoài thang  de chống, dựng cột, còn phải dùng thêm đòn
trc. ván gỗ dày dê chống dỡ CỘI trong quá trình ngọn cột mới rời
mặt đất. Phải có dú dây thừng ni-lông tốt để chăng, néo, hãm cột,
tránh cột dổ sang hai bên hoặc lật quá vể phía trước. Cần bố ¿rí
hãm giữ dịnh vị gốc cột, có dây hãm gốc để trong quá trình dựng,
gốc cột không bị trượt.
Hình 3.5. Dipìg cột bằng llìang và cọc chống
3.3.4. Dựng cột sắt cao bàng phương pháp tó trụ leo
/. Cấu tạo cột sắt cao và các phương pháp diữtg cột
Cột được chế tạo thành các khung hình hộp, khối tháp
không gian từ các thanh bằng kim loại: sắt thcp hình, ống thép.
 


	62. Chúng được lắp  ghép với nhau bằng bu-lông hoặc tán ri-vê chứ
không hàn. Một số cột không tự đứng, do thiết kế tải trọng ngọn
cột nhỏ, chi quan tâm tới độ cao, người ta tãng cường độ cứng
vững của cột bằng hệ thống dây chằng néo. Một số cột tự dứng,
nhờ thiết kế bệ móng lớn, các cột cái và thanh giàng có độ chịu
tải uốn, kéo lớn.
Vật liệu chế tạo cột sắt thường dùng sắt C I - CTS, Ihcp
không gí, hợp kim. Có thổ tính toán, thiết kế, chế tạocác cộtcó
chiều cao tuỳ ý. Do cấu tạo như vậy nên cột sắt chịu lực rấttốt,
đặc biệt là cả bốn mặt cột.
2. Cúc plìUơng pháp dựng CỘI
Người ta thường dựng cột sắt ở một số công trình thi công
cột điện cao thế, cột anten, có chiều cao không hạn chế. Có nhiều
phương pháp dựng cột:
- Dựng cột bằng khí cầu có điéu khiển;
- Dựng cột bằng máy bay trực thăng;
- Dựng cột bằng cần cẩu;
- Dựng cột bằng máy kéo, tời điện, tời máy theo kiểu cất vó...;
- Dựng cột bằng phương pháp thủ công: Phương pháp tó
chữ A, tó một hoặc ba chân, tó trụ leo...
3. Dựng cột bằng phương pháp tó trụ leo
Để lắp dựng cột sắt bằng phương pháp thủ công, người ta
thường sử dụng phương pháp tó trụ leo. Khi lắp dặt các thiết bị
viễn thông trên cột còn dùng tó chữ T hoặc chữ L ngược.
Thực chất, phương pháp này là phương pháp tó đứng một
chân, nhưng từ giai đoạn thứ hai cho đến lúc hoàn công, người ta
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	63. lợi dụng thân  cột (phần đã lắp ghép) để vươn cao thân tó. Mỗi khi
chiều cao nâng hết tác dụng, người ta lại tháo dỡ tó, di chuyển
lcn phía irên để cẩu lắp các chi tiết mới của cột.
Trọng lượng của các chi tiết lắp nối cột do nhà chế tạo cột
quyếl định. Nhưng tải trọng cẩu nâng phụ thuộc vào sức chịu tải
của tó. Tó trụ leo thường dược chế tạo bằng ống thép <t>100 -
0120. dộ dày ống > 4mm. Được lắp bằng hai đoạn, mỗi đoạn từ
6 - 8m dể dễ tháo dỡ, di chuyển, lắp dựng. Hai đoạn đó thường
dược ghép nối bằng mặt bích, bu-lông. Hai bên thân ống tó được
hàn các chân trco bằng sắt tròn (£>12 để công nhân trèo lên thao
tác treo buộc pu-ly chịu lực trên ngọn tó hoặc palăng xích. Tó
cũng có thể chế tạo từ sắt góc, với kết cấu tương tự tay cần của xe
cần cáu, nhưng kích thước nhỏ hơn.
Động lực để nâng tải trọng là tời cối xay 3,5 tấn hoặc tời
máy bánh rãng hay tời điện. Tuỳ theo trọng lượng của từng chi
tiết của cột, trọng lượng của thiết bị lắp ghép trên cột do nhà chế
tạo quy (lịnh và theo trinh tự lắp ghép của từng loại cột mà người
phụ trách dựng cột lựa chọn tời, tó, cáp... cho phù hợp.
4. Các bước dinig cột bằng phương pháp tó trụ leo
Để dựng cột bằng phương pháp tó trụ leo, người ta kiểm tra
và tiến hành theo các bước sau đây:
a) Móng cột được đào, đúc sẵn, các bu-lông neo chân cột
được bố trí đúng kích thước thiết kế. Mặt bằng của mặt móng
được bảo đảm.
b) Các chi tiết cấu thành cột đã vận chuyển vào tới chân
cột, được phân loại: Những chi tiết lắp trước để gần gốc cột, chi
tiết lắp sau để xa gốc cột, làm đến đâu chuyển vào đến đó.
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	64. c) Lắp bản  đế chân cột (gồm bốn tấm) vào bu-lông chân
cột. Bố trí tó dứng một chân để dựng các thanh cột cái của cột,
lắp các thanh giàng ngang, giằng chéo. Ớ bước này, sử dụng tó
đứng một chân, thang trèo để lắp đoạn gốc cột. Ớ địa hình cho
phép có thể sử dụng xe cần cẩu để lắp dựng phần gốc cột.
d) Bố trí tó trụ leo đổ lắp dựng các đoạn trên:
Tó được lắp nối, nếu các chi tiết thân cột có độ cao lớn hơn
chiểu dài một đoạn tó. Tại ngọn tó được buộc bốn sợi cáp thcp có
đường kính í>10 - 012 để giằng néo ngọn tó. Các cọc hãm néo
ngọn tó được đóng ở vị trí thích hợp là đính bốn góc hình vuông
có đường chéo giao nhau ở tim móng, và có dộ dài bằng 1 - 1,211
(chiểu cao cột).
Sau khi dựng đứng tó, chằng néo 04 dây cáp ớ ngọn tó, ta
có thể điểu chỉnh 04 sợi cáp này đe thay đổi độ nghiêng, tầm với
của tó. Dùng palăng xích 2,5 tấn buộc chắc chắn vào một điểm
phía trên cùng của đoạn gốc cột, xích chịu tải của palăng dưực
buộc vào quai sắt chân tó. Kéo palăng để nâng tó lên, đồng thời
nới lỏng dần đều 04 sợi cáp óc tó. Tó sẽ leo dần lên cao, khi chân
tó lên đến 1/2 hoặc 2/3 chiều cao đoạn gốc cột đã lắp dựng, kéo
chân tó vào một trong 04 cột cái của cột, dùng xích hoặc cáp trói
chân tó vào cột cái sao cho không tụt, không trượt. Đồng thời
dùng xích, cáp buộc vòng, ôm thân tó ở phía trên không cho tó
đổ. Điểu chỉnh 04 sợi cáp chằng néo óc tó để có độ nghiêng, tầm
với phù hợp rồi cố định chúng lại. Như vậy, tó đã lắp dựng xong,
việc treo pu-ly và luồn cáp tời do công nhân đeo dây an toàn thực
hiện trên ngọn tó ngay sau đó. Tó đã sẵn sàng tiếp tục làm việc.
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	65. Ra cáp tời,  dưa các thanh cột cái ớ đoạn thứ hai vào vị trí,
buộc móc từng thanh cùng các chi tiết lắp nối như miếng táp,
bu-lông v.v... quay tời nâng chi ticl lên cho những công nhân làm
việc trên thân CỘI điều chính, lắp nôi. Việc lắp nối cũng tiến hành
từ các thanh CỘI cái trước đến các thanh giằng ngang, giằng chéo
ứ mặt cột rồi mới lắp nối các ihanh giằng phía trong ihân cột nếu có.
Việc buộc móc các chi tiết dòi hỏi người công nhân có kinh
nghiệm, có thế mới tạo điều kiện cẩu treo các chi tiết ở tư thế
ihuận lợi cho công nhân trên cột lắp nối.
Việc thay đổi tầm với, hướng tó có thể điều chinh bằng 04
sợi cáp 0 1 0 giằng óc tó và cáp, xích giằng thân tó.
Khi cáu các chi tiết lên, nhất thiết phái có thừng ni-lông
<t>l6 - 020 đê làm dây lèo, lái chinh. Trong quá trình lắp dựng,
cùng có lúc phái dùng tời phụ (tời thứ hai) hoặc thừng ni-lông
buộc vào các chi tiết dê kéo, vít cho công nhân phía trên lắp bu-lông.
Các cống nhân làm trên cột cần trang bị đầy đủ báo hộ lao động,
dụng cụ cầm tay như mò lết, duôi chuột, xà beng, búa tay... và
phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao.
Trong quá trình lắp dựng phái kiểm tra độ thẳng đứng của
cột, sao cho trục tim cột thắng đứng với tim hố móng trong phạm
vi độ nghiêng cho phép của thiết kế, của qui phạm xây dựng lắp
đặt. Nếu không dám bảo độ nghiêng cho phép phải có biện pháp
kích kéo, cãn chinh chân đc cột theo quy định. Việc càn chinh và
xác định độ thảng đứng của cột được tiến hành ngay sau khi lắp
dựng xong đoạn gốc cột.
Sau khi lắp nối xong đoạn thứ hai của cột, người ta tổ chức
dùng palăng đê cho tó leo lên tầng 3, tiến hành cố định chân tó
63
 


	66. vào thanh cái,  buộc cáp giằng thân tó, chính cáp giằng óc tó dể
tiến hành lắp dựng đoạn thứ ba. Cứ thế tiếp tục cho đến khi hoàn
chỉnh phần thân cột.
e) Sau khi lắp dựng xong phần thân cột và đã dược kiểm tra,
nghiệm thu, ta tiến hành lắp các thiết bị viễn thông theo thiết kế.
Tuỳ theo trọng lượng của thiết bị, của các chi tiết, có thế lắp nối
toàn bộ thiết bị ở mặt đất rồi kéo lên hoặc dưa từng phần chi tiết
của thiết bị lên lắp dần trên cột.
Việc buộc thiết bị sau khi lắp ráp ở mặt đất phái thoả mãn
các yêu cầu sau:
- Buộc cáp tời ở vị trí sao cho khi thiết bị lcn đến diêm lắp
ghcp, công nhân trên cột dẻ dàng điểu chỉnh để tra được bu-lỏng
lắp nối với thân cột.
- Phải có dây lèo đủ chắc đê kéo lái thiết bị không dể cho
vướng chạm vào thân cột. Dùng lèo phụ để lái chính theo yêu cầu
của công nhân trên cột.
Nếu địa hình cho phép và tải trọng các chi tiết nhỏ, tời khoe
có thể không cần dùng pu-ly chuyển hướng trên dường cáp tời.
Nếu do địa hình hoặc do tải trọng chi tiết lớn, người ta có thể bố
trí thêm 1- 2 hoặc 3 pu-ly thép để chuyển hướng cáp vào tời.
g) Tháo dỡ tó trụ leo
Khi công việc lắp dựng cột, lắp ghcp các thiết bị hoàn
thành, người ta chuyển pu-ly ngọn tó sang cột. Lợi dụng cáp tời
để buộc vào tó. Kéo cáp tời đủ căng để treo giữ tó, tiếp theo tháo
cáp, xích buộc ôm thân tó; tháo cáp cột chân tó, nhả cáp tời hạ tó
chống xuống đất. Giữ đoạn tó trên bằng tời, tháo bu-lông mặt
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	67. bích nối tó.  Lúc này phải dùng thùng và pu-ly buộc vào thân cột
đế dê giữ đoạn gốc tó. Sau khi tháo rời mặt bích nối tó, hạ tiếp
doạn tròn của tó xuống đất. Chuyển tó ra ngoài, tháo dỡ pu-ly và
cáp lời.
Một điều cần lưu ý khi lắp dựng cột sắt là dù hằng phương
pháp nào cũng đều phái lắp ngay hệ thống tiếp địa cột liên kết với
cột và các dụng cụ, phương tiện lắp dựng đê đề phòng sét đánh.
3.3.5. Kỹ thuật an toàn khi tháo dỡ, hạ thiết bị, cột cao
Trong thực tế, nhiều khi ta phải thực hiện công việc sửa
chữa, thay thế các chi tiết của cột hay của thiết bị hoặc tháo dỡ,
hạ bỏ cột cũ. Người chi huy thi công và tất cả công nhân tham gia
cần nghiêm chinh thực hiện những quy định sau nhằm đảm báo
an loàn cho người và thiết bị:
1. Đăng ký xin cất điện
Đày là quy dịnh bắt buộc, vì khi tiến hành công việc sửa
chữa, tháo dỡ, hạ cột cũ... đều liên quan đến thiết bị đang làm
việc mang điện; nếu không cắt dược điện thì không thể thực hiện
dược công việc. Sau khi nhận bàn giao đã cắt điện, đưa thiết bị vể
tư thế nghi làm việc và dược phép của đơn vị quản lý, vận hành
phái tiến hành thử bút kiểm tra tình trạng còn hay đã hết điện,
làm tiếp các biện pháp an toàn rồi mới bắt đầu làm việc.
2. Lắp mới hoặc tháo bỏ, tliay thế dây dẩn cáp phi-đơ trên cột
Nếu phải thay cáp dẫn, cáp phi-đơ ta buộc thừng ni-lông,
cáp thép gần vị trí đầu cáp, hãm dây để tiến hành mở máng cáp,
tháo các nút buộc cô' định cáp dọc theo tuyến cáp, trên thân cột;
xong, từ từ nhả dây hãm hạ dần cáp dẫn xuống đất. Cần kết hợp
dùng dây thép mồi để kéo luồn cáp dẫn mới lên.
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	68. 3. Tháo bỏ  thiết bị cũ, chi tiết cũ của cột
Cần chuẩn bị đục chặt sắt, cưa sất đc xử lý các bu-lông quá
gỉ, chết ren. Nếu có đicu kiện, bố trí máy cắt sắt cầm tay chạy
bằng điện máy phát lưu động để tăng năng suất, dẩy nhanh tiến
độ. Máy cắt cầm tay có đĩa cắt, khi sử dụng phái nhớ mang kính
báo hộ lao động. Chi cắt, tháo hạ thiết bị cũ hoặc các chi tiết cũ
của cột sau khi dã chằng buộc, neo giữ chúng một cách chắc
chắn bàng các dây buộc hãm và cáp của tời đã luồn vào pu-ly
treo buộc ở ngọn cột. Trường hợp chỉ thay thế thiết bị cũ, hỏng,
không phái thay cáp dẫn ta chí tháo bỏ đầu dây bắt vào thiết bị
trên CỘI; nếu cần, phái dùng biện pháp đánh dấu dầu dây. Khi
thay thế các chi tiết cũ, hỏng của cột, phái tháo và thay thế từng
chi tiết một, không được cùng lúc tháo dỡ hết các chi tiết cũ rồi
mới tiến hành lắp chi tiết mới.
4. Tháo dỡ, hạ cột cũ 0
Nguyên tắc chung là phái kiểm tra tại chỗ để xác định tình
trạng của các chi tiết và của toàn thể cột, lập phương án tháo dữ
đã được cấp có thẩm quyển chuẩn y.
VỚI cột sắt: Khi tháo dỡ, di chuyển chi ncn áp dụng phương
pháp tó trụ leo, tháo hạ dần các thiết bị lắp trên cột, sau dó tiếp
tục tháo dỡ, hạ từng chi tiết của cột từ trên xuống.
3.3.6. Kỹ thuật an toàn khi bảo dưỡng, sửa chữa cột ca«
1. Các nội dung công việc bảo dưỡng, sửa chữa cột cao
Trong quá trình vận hành, với thời gian và sự tác động của
không khí, nắng gió, mưa... các chi tiết cấu thành cột và các thiết
bị viễn thông gắn trên cột sẽ bị huỷ hoại, kể cả các biện pháp
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